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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 1

Mã MC Tên minh chứng Số, ngày/tháng/năm ban hành Nơi ban hành Ghi chú

Tiêu chí 1.1: Sứ mạng của trường đại học được xác định phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, các nguồn lực và định hướng phát triể n
của nhà trường; phù hợp và gắn kết với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước.

H1.1.1 Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến
2020, tầm nhìn 2030

Số 1916/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2013 Trường ĐHNT

H1.1.2 Quyết định về việc cập nhật sứ mạng, tầm
nhìn, phương châm, giá trị cốt lõi của trường
ĐHNT

QĐ số 185 ngày 21/02/2017 Trường ĐHNT

H1.1.3 Văn kiện Đại hội đảng bộ Tỉnh Khánh Hòa lần
thứ XVI – Nhiệm kỳ 2010-2015

Tỉnh ủy Khánh
Hòa

H1.1.4 Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện  nhiệm vụ
phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015 và
phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã
hội 5 năm 2016-2020

Đảng Cộng sản Việt Nam: văn kiện
đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII,
Văn phòng Trung ương Đảng, Hà Nội,
2016

Nguồn:
www.dangcongsan.

vn

H1.1.5 Góp ý Sứ mạng, Tầm nhìn và định hướng phát
triển nhà trường

Thông báo qua email Trường ĐHNT

H1.1.6 Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi Trường ĐH
Nha Trang

Website Trường:
http://ntu.edu.vn/Portals/0/Su%20man
g%20NTU.pdf

Trường ĐHNT

H1.1.7 Ảnh chụp Sứ mạng tầm nhìn tại nơi trang
trọng của Trường

Trường ĐHNT

Tiêu chí 1.2: Mục tiêu của trường đại học được xác định phù hợ p với mục tiêu đào tạo trình độ đại học quy định tại Luật Giáo dục
và sứ mạng đã tuyên bố của nhà trường; được định kỳ rà soát, bổ sung, điều chỉnh và được triển khai thực hiện.
H1.2.1 Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến

2020, tầm nhìn 2030 Số 1916/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2013
Trường ĐHNT
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H1.2.2 Nghị quyết HN CBVC năm học 2012-13 NQ số 511/NQ-ĐHNT ngày
04/10/2012

Trường ĐHNT

Nghị quyết HN CBVC năm học 2013-14 NQ số 491/NQ-ĐHNT ngày
02/10/2013

Trường ĐHNT

Nghị quyết HN CBVC năm học 2014-15 NQ số 655/NQ-ĐHNT ngày
29/10/2014

Trường ĐHNT

Nghị quyết HN CBVC năm học 2015-16 NQ số 564/NQ-ĐHNT ngày
28/9/2015

Trường ĐHNT

Nghị quyết HN CBVC năm học 2016-17 NQ số 985/NQ-ĐHNT ngày
19/10/2016

Trường ĐHNT

H1.2.3 Kế hoạch công tác tháng của BGH Trường ĐHNT

H1.2.4 Tin website về đối thoại Hiệu trưởng - CBVC Trường ĐHNT

H1.2.5 Nghị quyết quý của Đảng ủy Đảng ủy Trường
ĐHNT

H1.2.6 Nghị quyết đại hội Đảng Bộ lần thứ XX nhiệm
kỳ 2015-2020

Ngày 19/6/2015 Đảng ủy Trường
ĐHNT

H1.2.7 QĐ thành lập Tổ xây dựng kế hoạch trung hạn
2016-2020 của trường ĐH Nha Trang

Số 08/QĐ-ĐHNT ngày 6/1/2016 Trường ĐHNT

H1.2.8 Thực trạng và định hướng quy hoạch phát
triển Trường Đại học Nha Trang giai đoạn
2016 - 2020, tầm nhìn 2030

7/2016 Trường ĐHNT

H1.2.9 Thông báo vv lập kế hoạch thực hiện các
nhiệm vụ trong tâm trong năm học 2016-2017

Số 560/TB-ĐHNT Trường ĐHNT
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 2

Mã MC Tên MC Số, ngày/tháng/năm ban hành Nơi ban hành Ghi chú

Tiêu chí 2.1: Cơ cấu tổ chức của trường đại học được thực hiện theo quy định của Điều lệ trường đại học và được cụ thể hoá trong
quy chế về tổ chức và hoạt động của nhà trường.

H.2.1.1
Mô hình tổ chức của một số Trường đại học ở
Việt Nam Sao chép từ website

H2.1.2
Đề án thành lập Hội đồng trường gửi Bộ
GD&DT

Trường ĐHNT

H.2.1.3
Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường
ĐHNT nhiệm kỳ 2011-2016

Bộ GD&ĐT

H2.1.4
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
ĐHNT Trường ĐHNT

H.2.1.5
Quyết định ban hành Quy định chức năng
nhiệm của các đơn vị và cá nhân trong Trường
ĐHNT

QĐ số 1484/QĐ-ĐHNT ngày
04/11/2011

Trường ĐHNT

H.2.1.6

Quyết định thành lập Khoa Đại học Tại chức,
Khoa Sau Đại học, Trung tâm Đào tạo Bồi
dưỡng, Phòng Đảm bảo chất lượng và Thanh
tra

Trường ĐHNT

H.2.1.7
Quyết định ban hành Quy định chức năng
nhiệm vụ và chế độ làm việc của Trưởng/phó
khoa, trợ lý khoa và thư ký khoa

Trường ĐHNT

Tiêu chí 2.2: Có hệ thống văn bản để tổ chức, quản lý một cách có hiệu quả các hoạt động của Nhà trường
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H2.2.1
Quyết định sắp xếp bộ máy tổ chức nhiệm kỳ
2011-2016

QĐ số 986/QĐ-ĐHNT ngày
05/9/2011

Trường ĐHNT

H2.2.2
Quyết định ban hành Quy định chức năng
nhiệm vụ của các đơn vị

QĐ số 1484/QĐ-ĐHNT ngày
04/11/2011

Trường ĐHNT

H2.2.3
Quyết định ban hành quy định về việc bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các cấp
tại Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2011 -2016

QĐ số 698/QĐ-ĐHNT ngày 15/6/2011 Trường ĐHNT

Quy định về công tác tập sự giảng dạy tại
Trường ĐHNT QĐ số 314/QĐ ĐHNT ngày 30/5/2012 Trường ĐHNT

Quyết định Ban hành quy định chế độ làm
việc của Ban chủ nhiệm và thư ký khoa/viện QĐ số 308/QĐ-ĐHNT ngày 07/4/2014 Trường ĐHNT

Quy định về việc xét nâng lương trước thời
hạn QĐ số 585/QĐ-ĐHNT ngày 28/10/2011 Trường ĐHNT

Quy chế nâng lương trước thời hạn QĐ số 355/QĐ-ĐHNT ngày 29/4/2016 Trường ĐHNT

Ban hành Quy định về định danh,định biên
cán bộ viên chức khối hành chính

QĐ số 792/QĐ-ĐHNT ngày
21/7/2011

Trường ĐHNT

Quyết định ban hành quy định về công tác trợ
giảng tại Trường ĐHNT QĐ số 152/QĐ-ĐHNT ngày 26/2/2015 Trường ĐHNT

H2.2.4
Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo
trình độ tiến sĩ của Trường ĐHNT

QĐ số 780/QĐ-ĐHNT ngày
21/6/2013 Trường ĐHNT

Quyết định về việc ban hành Quy định đào tạo
trình độ thạc sĩ của Trường ĐHNT

QĐ số 1112/QĐ-ĐHNT ngày
30/10/2014 Trường ĐHNT

Quyết định về việc ban hành Quy chế đào tạo
ĐH, CĐ chính quy của Trường ĐHNT

QĐ số 197/QĐ-ĐHNT ngày
28/02/2013 Trường ĐHNT
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H2.2.5
Quyết định Ban hành Quy trình quản lý nhiệm
vụ khoa học công nghệ.

QĐ số 09/QĐ-ĐHNT ngày
05/11/2013

Trường ĐHNT

Quyết định ban hành Quy định về phát triển ý
tưởng khoa học.

QĐ số 1679/QĐ-ĐHNT ngày
26/12/2011

Trường ĐHNT

Quyết định Ban hành Quy định về hội thảo
khoa học.

QĐ số 1580/QĐ- ĐHNT ngày
21/11/2013

Trường ĐHNT

Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động
sở hữu trí tuệ QĐ số 1677/QĐ-ĐHNT ngày

26/12/2011
Trường ĐHNT

Quyết định Ban hành Quy định về hoạt động
sáng kiến QĐ số 1678/QĐ-ĐHNT ngày

26/12/2011
Trường ĐHNT

Quyết định ban hành Quy chế công bố kết quả
nghiên cứu đối với các nhiệm vụ khoa học
công nghệ.

QĐ số 1823/QĐ-ĐHNT ngày
26/12/2012

Trường ĐHNT

Quyết định Ban hành Quy định tổ chức hội
thảo về đề tài, dự án khoa học công nghệ

QĐ số 903/QĐ-ĐHNT ngày
22/9/2014 Trường ĐHNT

Quyết định Ban hành Quy định về đầu tư phát
triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa
học công nghệ trong Trường Đại học Nha
Trang

QĐ số 401/QĐ-ĐHNT ngày
24/4/2015

Trường ĐHNT

H2.2.6
Quyết định ban hành Quy định quản lý các đề
tài/dự án sử dụng nguồn hỗ trợ nước ngoài
của Trường Đại học Nha Trang.

QĐ số 1912/QĐ-ĐHNT ngày
31/12/2013 Trường ĐHNT

Quyết đinh ban hành Quy định quản lý người
nước ngoài học tập và làm việc tại Trường Đại
học Nha Trang.

QĐ số 442/QĐ-ĐHNT ngày
19/5/2014

Trường ĐHNT

H2.2.7 Quyết định Phê duyệt Đề án nâng cao chất QĐ số 626/QĐ-ĐHNT ngày Trường ĐHNT
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lượng Đào tạo Đại học và Sau Đại học giai
đoạn 2011-2016

26/5/2011

Quyết định về việc ban hành Quy định đánh
giá quá trình và thi kết thúc học phần

QĐ số 1046/QĐ-ĐHNT ngày
05/9/2013

Trường ĐHNT

Quyết định về việc Ban hành Quy định xây
dựng văn hóa chất lượng

QĐ số 489/QĐ-ĐHNT ngày
05/6/2014

Trường ĐHNT

Quyết định về việc Ban hành Chuẩn mực hoạt
động giảng dạy

QĐ số 984/QĐ-ĐHNT ngày
07/10/2015

Trường ĐHNT

Quyết định về việc ban hành Quy định tiếp
công dân

QĐ sô 447/QĐ-ĐHNT ngày
11/5/2015

Trường ĐHNT

Quyết định Ban hành Quy định tiếp công dân
của Trường Đại học Nha Trang

QĐ số 447/QĐ-ĐHNT ngày
11/5/2015

Trường ĐHNT

H2.2.8
Quyết định Ban hành Quy định đánh giá công
tác và bình xét thi đua khen thưởng tại Trường
ĐHNT

QĐ số 710/QĐ-ĐHNT ngày
20/6/2011

Trường ĐHNT

Quyết định Ban hành bổ sung Tiêu chí đánh
giá kết quả công tác đối với cán bộ lãnh đạo

QĐ số 189/QĐ-ĐHNT ngày
24/2/2012

Trường ĐHNT

Quyết định Ban hành Quy định về công tác
đánh giá, phân loại viên chức, phân loại tập
thể về công tác thi đua khen thưởng Trường
ĐHNT

QĐ số 1014/QĐ-ĐHNT ngày
30/10/2015

Trường ĐHNT

H2.2.9 Quy chế chi tiêu nội bộ 2011 QĐ số 590/QĐ-ĐHNT ngày
19/5/2011

Trường ĐHNT

Quy chế chi tiêu nội bộ 2013 QĐ số 1713/QĐ-ĐHNT ngày
23/12/2013

Trường ĐHNT

Quy chế chi tiêu nội bộ 2015 QĐ số 1233/QĐ-ĐHNT ngày
30/12/2013

Trường ĐHNT

H2.2.10
Quyết định về việc ban hành quy chế Công tác
sinh viên đào tạo theo học chế tín chỉ hệ chính
quy

QĐ số 1022/QĐ-ĐHNT ngày
02/11/2015

Trường ĐHNT
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H2.2.11
Quyết định về việc thành lập tổ rà soát và
hoàn thiện các văn bản quản lý

QĐ số 1162/QĐ-ĐHNT ngày
11/11/2014

Trường ĐHNT

Thông báo nội dung kế hoạch triển khai soạn
bộ văn bản quản lý trong Trường ĐHNT năm
2015

TB số 792/TB-ĐHNT ngày
31/12/2014

Trường ĐHNT

H2.2.12 Ảnh chụp màn hình các email đã gửi
H2.2.13 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường

ĐHNT QĐ 527/QĐ-ĐHNT  ngày 12/6/2017 Trường ĐHNT

H2.2.14 Quyết định sắp xếp lại bộ máy tổ chức của
trường ĐHNT nhiệm kỳ hiệu trưởng 2016 -
2021

QĐ 457/QĐ-ĐHNT  ngày 16/5/2017
Trường ĐHNT

H2.2.15 Qui định chung về mối liên hệ phối hợp trong
các hoạt động của Đảng ủy và chính quyền

Trường ĐHNT

Tiêu chí 2.3: Chức năng, trách nhiệm và quyền hạn của các bộ phận, cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được phân định rõ
ràng.

H2.3.1 QĐ v/v quy định chức năng nhiệm vụ các đơn
vị.

QĐ số 1484/QĐ-ĐHNT ngày
4/11/2011

Trường ĐHNT

H2.3.2 QĐ Quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền
hạn và quyền lợi các chức danh viên chức

QĐ số 688/QĐ-ĐHNT ngày 7/8/2007 Trường ĐHNT

H2.3.3 QĐ v/v sắp xếp lại bộ máy tổ chức nhiệm kỳ
Hiệu trưởng 2011-2016

QĐ số 986/QĐ-ĐHNT ngày 5/9/2011 Trường ĐHNT

QĐ v/v tổ chức lại các bộ môn thuộc
Khoa/Viện đào tạo

QĐ số 544/QĐ-ĐHNT ngày
16/5/2013

Trường ĐHNT

QĐ thành lập: TT Phục vụ trường học, TT Thí
nghiệm thực hành, Phòng Hơp tác đối ngoại,
Ban Phát triển và chuyển giao công nghệ,
Viện NT thủy sản, TT Đào tạo bồi dưỡng, TT
Tư vấn hỗ trợ sinh viên.

Trường ĐHNT
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QĐ v/v sắp xếp lại nhân sự tại các đơn vị
nhiệm kỳ Hiệu trưởng 2011 -2016

QĐ số 1018/QĐ-ĐHNT ngày
9/9/2011

Trường ĐHNT

H2.3.4 QĐ v/v định danh, đinh biên CBVC khối hành
chính

QĐ số 792/QĐ-ĐHNT ngày
21/7/2011

Trường ĐHNT

H2.3.5 QĐ v/v phân công công tác của Hiệu trưởng
và các Phó hiệu trưởng

QĐ số 937/QĐ-ĐHNT ngày
16/8/2011

Trường ĐHNT

H2.3.6 Mối quan hệ công tác giữa Giám hiệu và Công
đoàn

Số 15/QĐ-CDĐHNT ngày 03/4/2008 Trường ĐHNT

H2.3.7 QĐ v/v thành lập Hội đồng Khoa học và Đào
tạo trường Đại học Nha Trang theo nhiệm kỳ
Hiệu trưởng

QĐ số 1610/QĐ-ĐHNT ngày
01/12/2011

Trường ĐHNT

H2.3.8 Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
ĐHNT QĐ 527/QĐ-ĐHNT  ngày 12/6/2017 Trường ĐHNT

H2.3.9 Quyết định sắp xếp lại bộ máy tổ chức của
trường ĐHNT nhiệm kỳ hiệu trưởng 2016 -
2021

QĐ 457/QĐ-ĐHNT  ngày 16/5/2017
Trường ĐHNT

Tiêu chí 2.4: Tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể trong trường đại học hoạt động hiệu quả và hằng năm được đán h giá tốt; các
hoạt động của tổ chức Đảng và các tổ chức đoàn thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

H2.4.1 Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường
lần thứ XIX .

QC số 01-QC/ĐU, ngày 25/8/2010 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Trường
lần thứ XIX (bổ sung)

QC số 05-QC/ĐU, ngày 29/12/2011 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ trường
nhiệm kỳ 2015-2020

Số 01-QC/ĐU, ngày 08/9/2015 Đảng ủy Trường
ĐHNT

H2.4.2 Thông báo phân công nhiệm vụ và theo dõi
các chi bộ cho các đồng chí Đảng ủy viên.

Số 01-TB/ĐU,
ngày 08/09/2010

Đảng ủy Trường
ĐHNT

Thông báo phân công nhiệm vụ và theo dõi
các chi bộ cho các đồng chí Đảng ủy viên (bổ

Số 20-TB/ĐU,
ngày 29/12/2011

Đảng ủy Trường
ĐHNT
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sung)
Thông báo phân công nhiệm vụ và phụ trách
các chi bộ cho các ĐUV

Số 01-TB/ĐU, ngày 11/9/2015 Đảng ủy Trường
ĐHNT

H2.4.3 Nghị quyết về nâng cao chất lượng đào tạo
giai đoạn 2011-2015

NQ số 2-NQ/ĐU, ngày 10/12/2010 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác
KHCN

NQ số 04-NQ/ĐU, ngày 31/12/2010 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Nghị quyết về nâng cao hiệu quả công tác dân
vận

NQ số 5-NQ/ĐU, ngày 30/3/2011 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Các Nghị quyết công tác quý từ năm 2011-
2015

Đảng ủy Trường
ĐHNT

H2.4.4 Hướng dẫn công tác phát triển đảng viên Số 05-HD/ĐU,
ngày 24/02/2012

Đảng ủy Trường
ĐHNT

H2.4.5 Các Quyết định mở lớp đối tượng Đảng và
Đảng viên mới từ năm 2011-2015

Đảng ủy Trường
ĐHNT

H2.4.6 HD thực hiện chức năng, nhiệm vụ của chi bộ;
quan hệ của chi bộ với trưởng đơn vị và các
đoàn thể; nội dung sinh hoạt chi bộ

Số 08-HD/ĐU,
ngày 09/4/2012

Đảng ủy Trường
ĐHNT

H2.4.7 Kế hoạch học tập quán triệt Nghị quyết Đại
hội XI và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

KH số 04-KH/ĐU, ngày 27/6/2011 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Hội nghị
lần thứ 3 (khóa XI)

KH số 05-KH/ĐU, ngày 22/12/2011 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Hội nghị
lần thứ 5 (khóa XI)

Số 10-KH/ĐU, ngày 22/8/2012 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch tổ chức quán triệt Nghị quyết số 08-
NQ/TW, Nghị quyết số 09-NQ/TW và các
Chương trình hành động của Tỉnh ủy

Số 11-KH/ĐU, ngày 07/01/2013 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Hội nghị
lần thứ 6 (khóa XI)

Số 15-KH/ĐU, ngày 12/3/2013 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt Hội nghị Số 17-KH/ĐU, ngày 21/8/2013 Đảng ủy Trường
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lần thứ 7 (khóa XI) ĐHNT
Kế hoạch học tập, quán triệt và xây dựng
chương trình hành động thực hiện N Q Hội
nghị lần thứ 8 (khóa XI)

Số 21-KH/Đ,ngày 15/01/2014 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch học tập, quán triệt và xây dựng
chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
Hội nghị lần thứ 9 (khóa XI)

Số 26-KH/ĐU, ngày 25/7/2014 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch quán triệt các văn kiện Hội nghị lần
thứ 10 BCH TW (khóa XI)

Số 38-KH/ĐU, ngày 19/3/2015 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch quán triệt các văn kiện Hội nghị lần
thứ 11 BCH TW (khóa XI)

Số 40-KH/ĐU, ngày 07/7/2015 Đảng ủy Trường
ĐHNT

H2.4.8 Chương trình hành động đổi mới hoạt động
công tác dân vận để góp phần nâng cao chất
lượng đào tạo và NCKH

Số 215-CTr/ĐHNT,
ngày 6/5/2011

Trường ĐHNT

Chương trình hành động thực hiện NQ XI và
ĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI

Số 01-CTr/ĐU,
ngày 16/8/2011

Đảng ủy Trường
ĐHNT

Chương trình hành động phòng chống tội
phạm trong tình hình mới tại Trường Đại học
Nha Trang

Số 02-CTr/ĐU,
ngày 27/9/2011

Đảng ủy Trường
ĐHNT

Chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm
2013 của UBKT Đảng ủy

Số 08-CTr/ĐU, ngày 10/01/2013 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác giáo
dục lý luận chính trị năm 2014

Số 22-KH/ĐU, ngày 14/2/2014 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch tuyên truyền biển đảo năm 2013 Số 16-KH/ĐU, ngày 11/04/2013 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch công tác tuyên truyền biển đảo năm
2014

Số 24-KH/ĐU, ngày 01/4/2014 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Chương trình hành động đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo của Trường ĐHNT
2014-2020

Số 817/QĐ-ĐHNT, ngày 25/8/2014 Trường ĐHNT
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Chương trình hành động thực hiện công tác
dân vận năm học 2014-2015

Số 610/CTHĐ-ĐHNT, ngày
8/10/2014

Trường ĐHNT

Kế hoạch nắm bắt và định hướng tư tưởng
sinh viên

Số 615/KH-ĐHNT, ngày 9/10/2014 Trường ĐHNT

Kế hoạch công tác tuyên truyền biển đảo năm
2015

Số 39-KH/ĐU, ngày 25/4/2015 Đảng ủy Trường
ĐHNT

H2.4.9 Thông báo về việc tiếp tục triển khai các cuộc
vận động và Ký cam kết nâng cao chất
lượng đào tạo

TB số 08-TB/ĐU, ngày 04/01/2011 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh đến năm 2015

KH số 06-KH/ĐU, ngày 29/12/2011 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh năm 2012

Số 07-KH/ĐU, ngày 22/02/2012 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Thông báo chọn chi bộ điểm trong học tập và
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Số 27-TB/ĐU, ngày 23/3/2012 Đảng ủy Trường
ĐHNT

HD việc học tập chuyên đề tấm gương, đạo
đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2012

Số 09-HD/ĐU,
ngày 12/4/2012

Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh năm 2013

Số 14-KH/ĐU, ngày 26/02/2013 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2013 về
học tập và làm theo tấm gương, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh

Số 15-HD/ĐU, ngày 26/3/2013 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Hướng dẫn nghiên cứu, trao đổi, thảo luận nội
dung một số tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí
Minh

Số 17-HD/Đu, ngày 09/9/2013 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh năm 2014

Số 23-KH/ĐU, ngày 14/03/2014 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn
luyện của cán bộ chủ chốt, đảng viên về học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí

Số 20-HD/ĐU, ngày 01/4/2014 Đảng ủy Trường
ĐHNT
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Minh năm 2014
Hướng dẫn tuyên truyền và triển khai sinh
hoạt chính trị trong tổ chức đảng, chính quyền,
các tổ chức đoàn thể kỷ niệm 45 năm thực
hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Số 21-HD/ĐU, ngày 5/9/2014 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh năm 2015

Số 35-KH/ĐU, ngày 15/01/2015 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tu dưỡng , rèn
luyện của cán bộ chủ chốt, đảng viên về học
tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh năm 2015

Số 26-HD/ĐU, ngày 07/4/2015 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Thông báo cụ thể hóa nghị quyết Đại hội chi
bộ thành Chương trình hành động

Số 02-TB/ĐU, ngày 20/10/2015 Đảng ủy Trường
ĐHNT

H2.4.10 Sổ tay những câu chuyện hay nói về Bác Hồ Đ.ủy &
ĐoànTN Trường

H2.4.11 Quyết định tặng Huy hiệu 30, 40 năm tuổi
Đảng

Tỉnh ủy Khánh
Hòa

Quyết định tuyên dương các tập thể, cá nhân
tiêu biểu trong 3 năm thực hiện việc học tập
và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Số 359-QĐ/ĐU, ngày 24/3/2014 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Quyết định khen thưởng hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ năm 2014

Số 485-QĐ/ĐU, ngày 28/01/2015 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Quyết định khen thưởng học tập Hồ Chí Minh
năm 2014

Số 486-QĐ/ĐU, ngày 28/01/2015 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Quyết định khen thưởng tổ chức Đảng của
Tỉnh ủy đối với chi bộ Khoa Kinh tế đã có
thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng
Đảng, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị

Số 1127-QĐ/TU, ngày 26/01/2015 Tỉnh ủy Khánh
Hòa

Quyết định tặng Giấy khen chi bộ và đảng
viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2014

Số 485-QĐ/ĐU, ngày 28/01/2015 Đảng ủy Trường
ĐHNT
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Quyết định khen thưởng học tập Hồ Chí Minh
giai đoạn 2011-2015

Số 79-QĐ/ĐU, ngày 29/04/2016 Đảng ủy Trường
ĐHNT

H2.4.12 Hướng dẫn đánh giá chất lượng chi bộ và đảng
viên  năm 2011

Số 03-HD/ĐU,
ngày 23/11/2011

Đảng ủy Trường
ĐHNT

Hướng dẫn kiểm điểm theo tinh thần Nghị
quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề
cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Số 10-HD/ĐU,
ngày 23/10/2012

Đảng ủy Trường
ĐHNT

Thông báo kết quả kiểm điểm của Ban
Thường vụ theo tinh thần nghị quyết TW 4
(khóa XI)

Số 39-TB/ĐU, ngày 01/11/2012 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Hướng dẫn đánh giá chất lượng chi bộ và đảng
viên  năm 2012

Số 12-HD/ĐU,
ngày 08/11/2012

Đảng ủy Trường
ĐHNT

Hướng dẫn đánh giá chất lượng chi bộ và đảng
viên  năm 2013

Số 18-HD/ĐU, ngày 4/12/2013 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kế hoạch kiểm điểm năm 2014 kết hợp với
kiểm điểm cuối nhiệm kỳ đối với tập thể, cá
nhân và đánh giá chất lượng chi bộ, đảng viên
hằng năm

Số 32-KH/ĐU, ngày 28/11/2014 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Hướng dẫn kiểm điểm tập thể, cá nhân và
đánh giá phân loại chất lượng chi bộ, đảng
viên năm 2015

Số 01-HD/ĐU, ngày 30/11/2015 Đảng ủy Trường
ĐHNT

H2.4.13 Quyết định đánh giá chất lượng chi bộ và đảng
viên năm 2011

Số 145-QĐ/ĐU,
ngày 22/2/1012

Đảng ủy Trường
ĐHNT

Quyết định phân loại và đánh giá chất lượng
chi bộ và đảng viên năm 2012

Số 256-QĐ/ĐU,
ngày 28/02/2013

Đảng ủy Trường
ĐHNT

Kết luận của UBKT Đảng ủy về thực hiện
kiểm điểm theo tinh thần NQTW 4 (khóa XI)

Số 53-TB/UBKTĐU, ngày 16/5/2013 Đảng ủy Trường
ĐHNT

Quyết định phân loại và đánh giá chất lượng
chi bộ và đảng viên năm 2013

Số 355-QĐ/ĐU,
ngày 4/03/2014

Đảng ủy Trường
ĐHNT

Quyết định phân loại và đánh giá chất lượng Số 483-QĐ/ĐU, Đảng ủy Trường
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chi bộ và đảng viên năm 201 4 ngày 28/01/2015 ĐHNT
Quyết định phân loại và đánh giá chất lượng
chi bộ và đảng viên năm 201 5

Số 59-QĐ/ĐU,
ngày 29/02/2016

Đảng ủy Trường
ĐHNT

H2.4.14 Lịch Công tác hàng tháng Trường ĐHNT
H2.4.15 Một số hình ảnh hoạt động của Công đoàn Website
H2.4.16 Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn Thanh

niên
Website

H2.4.17 Bộ quy tắc ứng xử Trường ĐHNT

Tiêu chí 2.5: Có tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học, bao gồm trung tâm hoặc bộ phận chuyên trách; có đội ngũ cán bộ có
năng lực để triển khai các hoạt động đánh giá nhằm duy trì, nâng cao chất lượng các hoạt động của nhà trường.

H2.5.1 QĐ thành lập phòng ĐBCLĐT&KT 746/QĐ-ĐHNT ngày 24/8/2007 Trường ĐHNT

H2.5.2
QĐ giao nhiệm vụ bổ sung và đổi tên phòng
ĐBCL&TT 1591/QĐ-ĐHNT ngày 29/11/2013 Trường ĐHNT

H2.5.3
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường
ĐHNT QĐ 527/QĐ-ĐHNT  ngày 12/6/2017 Trường ĐHNT

H2.5.4
Đề án nâng cao chất lượng đào tạo ĐH&SĐH
giai đoạn 2011-2016 626/QĐ-ĐHNT ngày 26/5/2010 Trường ĐHNT

H2.5.5

CTHĐ đổi mới quản lý để nâng cao chất
lượng đào tạo và hiệu quả NCKH giai đoạn
2010-2012 475/QĐ-ĐHNT ngày 28/4/2010 Trường ĐHNT

H2.5.6
Qui định về hoạt động đổi mới công tác giảng
dạy 549/QĐ-ĐHNT ngày 14/4/2009 Trường ĐHNT

H2.5.7
Qui định đánh giá quá trình và thi kết thúc học
phần 1046/QĐ-ĐHNT ngày 05/9/2013 Trường ĐHNT

H2.5.8
Qui trình tổ chức triển khai đánh giá hoạt động
GD 760/QĐ-ĐHNT ngày 22/12/2014 Trường ĐHNT

H2.5.9 Qui trình xét và cấp bằng tốt nghiệp 03/TB-ĐHNT ngày 05/01/2016 Trường ĐHNT
H2.5.10 Báo cáo kết quả thực hiện CTHĐ đổi mới căn Trường ĐHNT
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bản, toàn diện GD&ĐT giai đoạn 2014 -2020
H2.5.11 QĐ ban hành quy định xây dựng VHCL 489/QĐ-ĐHNT ngày 05/6/2014 Trường ĐHNT
H2.5.12 QĐ ban hành Chuẩn mực hoạt động GD 984/QĐ-ĐHNT ngày 07/10/2014 Trường ĐHNT

H2.5.13
Tờ trình cho triển khai, phổ biến Chuẩn mực
HĐGD, bộ qui tắc ứng xử Tờ trình ngày 12/10/2014, 22/12/2014 Trường ĐHNT

H2.5.14
Báo cáo tự đánh giá lần 1,2,3 vào các năm
2006, 2010, 2013

Website ĐHNT/Giới thiệu/Công khai
theo TT09 Trường ĐHNT

H2.5.15

Hội đồng quốc gia KĐCL công nhận là một
trong 20 trường đại học đầu tiên đạt chuẩn
KĐCL 106/TB-BGDĐT ngày 25/02/2009 Bộ GDĐT

H2.5.16
QĐ thành lập Hội đồng TĐG, Ban Thư ký và
các nhóm công tác chuyên trách 894,895/QĐ-ĐHNT ngày 01/10/2015 Trường ĐHNT

H2.5.17
TB tổ chức tập huấn công tác TĐG theo Bộ
tiêu chuẩn KĐCL Lịch công tác tháng 10/2015 Trường ĐHNT

H2.5.18

TB Kế hoạch khắc phục những hạn chế chủ
yếu khi tham gia KĐCL

683/TB-ĐHNT ngày 17/11/2015 Trường ĐHNT

H2.5.19

Chuyên mục ”Minh chứng KĐCL online” và
”Diễn đàn đổi mới PPGD – đánh giá và quản
lý đại học” trên website Trường

- Website P.ĐBCL&TT/Minh
chứng KĐCL

- Website P.ĐBCL&TT/ Diễn đàn
đổi mới PPGD – đánh giá và quản
lý đại học Trường ĐHNT

H2.5.20 Kế hoạch công tác ĐBCL hàng năm Trường ĐHNT

H2.5.21
TB tổ chức tập huấn tự đánh giá CTĐT theo
chuẩn AUN 611/TB-ĐHNT ngày 04/12/2013 Trường ĐHNT

H2.5.22

QĐ thành lập Hội đồng đánh giá báo cáo tự
đánh giá CTĐT theo AUN của 06 ngành đào
tạo bậc đại học 498/QĐ-ĐHNT ngày 11/6/2014 Trường ĐHNT

H2.5.23
Biên bản đánh giá nghiệm thu CTĐT theo
AUN với 02 CTĐT ngành CNCBTS và KTTT Biên bản nghiệm thu ngày 11/6/2014 Trường ĐHNT
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H2.5.24
Quy trình lấy ý kiến phản hồi từ người học về
hoạt động GD của GV Tờ trình ngày 25/3/2014 Trường ĐHNT

H2.5.25 TB lấy ý kiến GV về các hoạt động hỗ trợ GD Tờ trình ngày 13/11/2015 Trường ĐHNT

H2.5.26

Kết quả đánh giá luôn được Trường gửi đến
từng GV và lãnh đạo các Khoa/Viện/Bộ môn
có GV được đánh giá Kết quả khảo sát SV Trường ĐHNT

H2.5.27
QĐ 01 thành viên là thành viên Hội đồng
KĐCL giáo dục Trường ĐHNT

H2.5.28

Chuyên gia tư vấn Trưởng của Trung tâm
KĐCL giáo dục trực thuộc Hiệp hội các
trường đại học, cao đẳng Việt Nam tại khu
vực Miền trung và Tây nguyên 28/QĐ-TT ngày 22/3/2016 Trường ĐHNT

H2.5.29
Chứng chỉ Kiểm định viên KĐCL giáo dục đại
học và TCCN (02 cái)

Chứng chỉ KĐV KĐCLGD của Lê
Văn Hảo, Nguyễn Thị Kim Vân

Trung tâm
KĐCLGD-ĐH

Quốc gia Hà Nội
H2.5.30 Giấy CN hoàn thành khóa đào tạo về công tác

ĐBCL bên trong và viết báo cáo TĐG cấp cơ
sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT

Giấy chứng nhận của Lê Ngọc Quí
Linh

Trung tâm
KĐCLGD - ĐH

Quốc gia TP.HCM
H2.5.31 Các chứng chỉ hoàn thành khóa tập huấn tự

đánh giá CTĐT do ĐHQG Hà Nội tổ chức
Trung tâm

KĐCLGD - ĐH
Quốc gia TP.HCM

Tiêu chí 2.6: Có các chiến lược và kế hoạch phát triển ngắn hạn, trung hạn, dài hạn phù hợp với định hướng phát triển và sứ mạng
của nhà trường; có chính sách và biện pháp giám sát, đánh giá việc thực hiện các kế hoạch của nhà trường

H2.6.1 Quyết định thành lập Ban xây dựng Kế hoạch
chiến lược phát triển dài hạn đến năm 2020 và
tầm nhìn đến năm 2030

Trường ĐHNT

H2.6.2 Danh sách 05 nhóm xây dựng Kế hoạch chiến
lược

Trường ĐHNT
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H2.6.3 Kế hoạch, chiến lược của ngành Thủy sản và
của tỉnh Khánh Hòa

H2.6.4 Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến
2020, tầm nhìn 2030

Số 1916/QĐ-ĐHNT ngày 31/12/2013 Trường ĐHNT

H2.6.5 Các nghị quyết Đại hội CBVC Trường ĐHNT
H2.6.6 Kế hoạch công tác cho từng năm học Trường ĐHNT
H2.6.7 Chương trình Hội nghị CBVC cấp đơn vị và

cấp trường
Trường ĐHNT

H2.6.8 Nghị quyết quý của Đảng ủy Đảng ủy Trường
ĐHNT

H2.6.9 Đối thoại của Hiệu trưởng với CBVC
H2.6.10 Thông báo v/v Lập kế hoạch các nhiệm vụ

trọng tâm NH 2017-2017
Ngày 19/9/2016 Trường ĐHNT

Tiêu chí 2.7: Thực hiện đầy đủ chế độ định kỳ báo cáo cơ quan chủ quản, các cơ quan quản lý về các hoạt động và lưu trữ đầy đủ các
báo cáo của nhà trường

H2.7.1
Báo cáo đánh giá cho điểm các lĩnh vực công
tác năm học 2010-2011

CV số 400/ĐHNT-TCHC ngày
27/7/2011

Trường ĐHNT

Báo cáo Kết quả thực hiện các lĩnh vực công
tác năm 2011-2012 của trường ĐHNT

CV số 392/ĐHNT-TCHC ngày
04/7/2012

Trường ĐHNT

Kết quả thực hiện nội dung thi đua năm học
2012-2013

CV số 188/ĐHNT-TCHC ngày
10/4/2013

Trường ĐHNT

Báo cáo Kết quả thực hiện các lĩnh vực công
tác năm 2013-2014 của trường ĐHNT

CV số 417/ĐHNT-TCHC ngày
9/7/2014

Trường ĐHNT

Báo cáo kết quả đánh giá và cho điểm các lĩnh
vực công tác Nhà trường năm học 2014 -2015

CV số 416/ĐHNT-TCHC ngày
20/7/2015

Trường ĐHNT

H2.7.2 Các Báo cáo tổng kết năm học Trường ĐHNT

H2.7.3
Báo cáo tiến độ đào tạo thạc sĩ cho học viên
khóa tuyển sinh năm 2008, 2009,2010

BC số 551/BC-ĐHNT ngày
25/10/2012

Trường ĐHNT

Báo cáo tiến độ đào tạo thạc sĩ cho học viên BC số 207/BC-ĐHNT ngày 18/4/2013 Trường ĐHNT
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khóa tuyển sinh năm 2009, 2010
Báo cáo tiến độ đào tạo thạc sĩ cho học viên
khóa tuyển sinh năm 2009, 2010,2014 BC số 400/BC-ĐHNT ngày 12/8/2013 Trường ĐHNT

Báo cáo tiến độ đào tạo thạc sĩ cho học viên
khóa tuyển sinh năm 2009, 2010, 2011, 2012
và 2013

BC số 181/BC-ĐHNT ngày 26/3/2014 Trường ĐHNT

Báo cáo tiến độ đào tạo thạc sĩ cho học viên
khóa tuyển sinh năm 2010, 2011, 2012 BC số 410/BC-ĐHNT ngày 01/7/2014 Trường ĐHNT

Báo cáo tình hình đào tạo thạc sĩ năm 2014 BC số 28/BC-ĐHNT ngày 15/1/2014 Trường ĐHNT

H2.7.4
Báo cáo tình hình tuyển sinh trình độ tiến sĩ
theo đề án 911

BC số 582/BC-ĐHNT ngày
08/11/2012

Trường ĐHNT

Báo cáo tình hình tuyển sinh trình độ tiến sĩ
theo đề án 911 BC số 247/BC-ĐHNT ngày 22/5/2013 Trường ĐHNT

Báo cáo tình hình tuyển sinh trình độ tiến sĩ
theo đề án 911

BC số 83/BC-ĐHNT ngày 19/02/2014 Trường ĐHNT

H2.7.5
Báo cáo Danh sách Nghiên cứu sinh được cấp
bằng Tiến sĩ BC số 381/BC-ĐHNT ngày 31/7/2013 Trường ĐHNT

Báo cáo Danh sách Nghiên cứu sinh được cấp
bằng Tiến sĩ

BC số 777/BC-ĐHNT ngày
29/12/2014

Trường ĐHNT

Báo cáo Danh sách Nghiên cứu sinh được cấp
bằng Tiến sĩ BC số 386/BC-ĐHNT ngày 10/7/2015 Trường ĐHNT

H2.7.6
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Khoa
học Công nghệ năm 2012

BC số 595/BC-ĐHNT ngày
23/11/2012

Trường ĐHNT

Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ Khoa
học Công nghệ năm 2014

BC số 706/BC-ĐHNT ngày
25/11/2012

Trường ĐHNT

H2.7.7
Các Báo cáo công tác phòng chống tham
nhũng

Báo cáo hàng tháng, hàng quý, hàng
năm Trường ĐHNT

H2.7.8
Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập
năm 2012

BC số 59/BC-ĐHNT ngày 25/01/2013 Trường ĐHNT

Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập BC số 147/BC-DDHNT ngày Trường ĐHNT



23

năm 2013 14/3/2014
Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập
năm 2014

CV số 83/ĐHNT-TCHC ngày
10/2/2014

Trường ĐHNT

Báo cáo kết quả xác minh tài sản, thu nhập
năm 2015

CV số 162/ĐHNT-TCHC ngày
25/3/2016

Trường ĐHNT

H2.7.9
Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện chỉ thị
296/CT-TTg

CV số 45/ĐHNT-ĐBCL ngày
26/1/2011

Trường ĐHNT

Báo cáo hoạt động khoa học công nghệ năm
2011

CV số 157/ĐHNT-KHCN ngày
06/4/2011

Trường ĐHNT

Báo cáo kết quả lấy ý kiến phản hồi của người
học về hoạt động giảng dạy của giáo viên
trong năm 2010-2011

CV số 459/ĐHNT-ĐBCL ngày
21/8/2011

Trường ĐHNT

Báo cáo người nước ngoài đang học tập và
công tác tại trường

CV số 350/ĐHNT-HTĐN ngày
15/6/2012

Trường ĐHNT

Báo cáo Sơ kết 6 tháng thực hiện công tác
phối hợp đảm bảo ANTT Trường ĐHNT năm
2012

CV số 360/ĐHNT-CTSV ngày
19/6/2012 Trường ĐHNT

Báo cáo công tác triển khai thực hiện Quy
hoạch hệ thống TTGDQP sinh viên giai đoạn
2011-2015

CV số 407/ĐHNT-TTGDQP ngày
16/7/2012

Trường ĐHNT

Báo cáo Tình hình thực hiện kế hoạch XDCB
năm 2011, 2012, kế hoạch 2013 và các năm
tiếp theo

CV số 394/ĐHNT-KHTC ngày
06/7/2012

Trường ĐHNT

Báo cáo thực hiện chính sách, pháp luật trong
công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối
với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
(2010-2012)

CV số 204/ĐHNT-TCHC ngày
18/4/2013

Trường ĐHNT

Báo cáo phương án tự chủ, tự chịu trách
nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tài chính đối với
đơn vị sự nghiệp công lập

BC số 353/BC-ĐHNT ngày 8/7/2013 Trường ĐHNT
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Báo cáo thực trạng đội ngũ cán bộ KHCN theo
yêu cầu của Bộ GDĐT và Bộ Khoa học và
Công nghê.

BC số 380/BC-ĐHNT ngày 30/7/2013 Trường ĐHNT

Báo cáo Thực trạng đội ngũ cán bộ KHCN
theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT và Bộ KH&CN.

CV số 380/ĐHNT-KHCN ngày
30/7/2013

Trường ĐHNT

Báo cáo 3 công khai năm 2013 Năm 2013 Trường ĐHNT
Báo cáo tổng hợp một số thông tin công khai
năm học 2014-2015

Năm 2014 Trường ĐHNT

Báo cáo thống kê số lượng giảng viên theo
ngach chức danh BC số 196/BC-ĐHNT ngày 31/3/2014 Trường ĐHNT

Báo cáo tổ chức và hoạt động thanh tra nội bộ CV số 120/ĐHNT-ĐBCL ngày
13/3/2015

Trường ĐHNT

Báo cáo kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2015 CV số 126/ĐHNT-BQLDA ngày
18/3/2015

Trường ĐHNT

Báo cáo về chuẩn đầu ra với các chương trình
đào tạo trong giáo dục đại học ngày 11/8/2015 Trường ĐHNT

Báo cáo Thực hiện kiến nghị của kiểm toán
Nhà nước năm 2015

CV số 165/ĐHNT-KHTC ngày
02/4/2015

Trường ĐHNT

Báo cáo số liệu đội ngũ giảng viên và dự kiến
số liệu giảng viên sẽ tham gia khóa đào tạo
tiến sĩ

CV số 239/ĐHNT-TCHC ngày
14/5/2015

Trường ĐHNT

Báo cáo hoạt động viện trợ phi chính phủ Nhà
nước 6 tháng đầu năm 2015

CV số 256/ĐHNT-HTĐN ngày
21/5/2015

Trường ĐHNT

Báo cáo thực trạng và đề xuấ t nhu cầu đào tạo,
bồi dưỡng nhân lực KHCN

CV số 261/ĐHNT-KHCN ngày
22/5/2015

Trường ĐHNT

H2.7.10 Các lớp tập huấn về công tác văn thư - thư ký 2009-2013
H2.7.11 Qui định về công tác văn thư – lưu trữ Trường ĐHNT
H2.7.12 Ảnh chụp màn hình thông báo lớp tập huấn Ngày 18/3/2016 Thư viện
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 3

Mã MC Tên MC Số, ngày/tháng/năm ban hành Nơi ban hành Ghi chú

Tiêu chí 3.1: Chương trình đào tạo của trường đại học được xây dựng theo các quy định hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào t ạo ban
hành; có sự tham khảo chương trình đào tạo của các trường đại học có uy tín tron g nước hoặc trên thế giới; có sự tham gia của các
nhà khoa học chuyên môn, giảng viên, cán bộ quản lý, đại diện của các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, nhà tuyển dụng lao động và
người đã tốt nghiệp.

H3.1.1 CTĐT trình độ SĐH các ngành Tiến sĩ Ảnh chụp màn hình Website Trường ĐHNT

CTĐT trình độ SĐH các ngành Thạc sĩ Ảnh chụp màn hình Website Trường ĐHNT

CTĐT các ngành Đại học, Cao đẳng, Trung
cấp

Ảnh chụp màn hình Website Trường ĐHNT

H3.1.2 QĐ thành lập HĐ xây dựng CTĐT 2012 QĐ số 362/QĐ-ĐHNT ngày 4/4/2012; Trường ĐHNT

QĐ thành lập HĐ xây dựng CTĐT 2013 QĐ số 614/QĐ-ĐHNT ngày
23/5/2013

Trường ĐHNT

H3.1.3
QĐ thành lập tổ Chuyên gia về chất lượng đào
tạo

QĐ số 176/QĐ-ĐHNT ngày
02/3/2011

Trường ĐHNT

H3.1.4 QĐ giao CTĐT về cho Khoa/Viện quản lý QĐ số 232/QĐ-ĐHNT ngày
26/3/2013

Trường ĐHNT

H3.1.5 Ảnh chụp website Phòng Đào tạo Ảnh chụp màn hình website Phòng
Đào tạo

Ảnh chụp website Sau đại học
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H3.1.6
TB cập nhật chương trình đào tạo trình độ ĐH,
CĐ hình thức chính quy

TB 789 ngày 30/12/2015 cập nhật
chương trình đào tạo trình độ ĐH, CĐ
hình thức chính quy

Trường ĐHNT

H3.1.7 TB hướng dẫn hoàn thiện CTGD trình độ ĐH
hệ CQ

TB số 661/TB-ĐHNT ngày
02/12/2011;

Trường ĐHNT

TB hướng dẫn xây dựng CĐR và CTGD CĐ
hệ CQ và ĐH liên thông từ CĐ TB ngày 25/05/2012 của Tổ CG Trường ĐHNT

H3.1.8
Thư ngỏ về lấy ý kiến và phiếu lấy ý kiến
2011

File kèm theo Trường ĐHNT

H3.1.9
QĐ thành lập các tổ cập nhật CTĐT trình độ
ĐH, CĐ (có sự tham gia của các bên liên
quan)

QĐ số 65/QĐ-ĐHNT ngày 22/1/2016 Trường ĐHNT

H3.1.10
TB kế hoạch công tác ĐBCL năm học 2015-
2016;

TB số 589/TB-ĐHNT ngày
05/10/2015;

Trường ĐHNT

QĐ thành lập HĐ đánh giá báo cáo TĐG
CTĐT theo AUN;

QĐ số 498/QĐ-ĐHNT ngày
11/6/2014;

Trường ĐHNT

Biên bản đánh giá nghiệm thu các CTĐT tự
ĐG theo AUN Biên bản nghiệm thu ngày 28/8/2014 Trường ĐHNT

Tiêu chí 3.2: Chương trình đào tạo có mục tiêu rõ ràng, cụ thể, cấu trúc hợp lý, được thiết kế một cách hệ thống, đáp ứng yêu cầu về
chuẩn kiến thức, kỹ năng của đào tạo trình độ đại học và đáp ứng linh hoạt nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

H3.2.1
Hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ ĐH và
CĐ hệ CQ theo học chế tín chỉ

QĐ số 618/QĐ-ĐHNT ngày
07/5/2009 Trường ĐHNT

H3.2.2
Danh mục chuẩn đầu ra được công bố trên
website

Ảnh chụp màn hình Trường ĐHNT

QĐ ban hành CĐR và CTĐT ĐH, CĐ hệ CQ
ngành CN kỹ thuật ô tô

QĐ số 754/QĐ-ĐHNT ngày
20/8/2015;

Trường ĐHNT
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QĐ ban hành CĐR và CTĐT ĐH, CĐ hệ CQ
ngành Bệnh học thủy sản

QĐ số TB số 71/QĐ-ĐHNT ngày
19/01/2015

Trường ĐHNT

H3.2.3
TB hướng dẫn hoàn thiện CTGD trình độ ĐH
hệ CQ;

TB số 661/TB-ĐHNT ngày
02/12/2011;

Trường ĐHNT

TB hướng dẫn xây dựng CĐR và CTGD CĐ
hệ CQ và ĐH liên thông từ CĐ;

TB ngày 25/05/2012 của Tổ CG; Trường ĐHNT

TB v/v cập nhật CTĐT trình độ ĐH, CĐ hình
thức CQ

TB số 789/TB-ĐHNT ngày
30/12/2015

Trường ĐHNT

H3.2.4
TB v/v cập nhật CTĐT trình độ ĐH, CĐ hình
thức CQ

TB số 789/TB-ĐHNT ngày
30/12/2015

Trường ĐHNT

H3.2.5
QĐ và hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ
ĐH, CĐ theo học chế tín chỉ

QĐ số 618/QĐ-ĐHNT ngày
07/5/2009;

Trường ĐHNT

Quy định ban hành xây dựng và điều chỉnh
CĐR và CTĐT

QĐ số 218/QĐ-ĐHNT ngày
17/3/2014; Trường ĐHNT

TB v/v cập nhật CTĐT trình độ ĐH, CĐ hình
thức chính quy

TB số 789/TB-ĐHNT ngày
30/12/2015

Trường ĐHNT

H3.2.6 QĐ thành lập hội đồng phát triển GDĐC QĐ 374/QĐ-ĐHNT ngày 10/5/2016 Trường ĐHNT

H3.2.7
QĐ vv Ban hành chương trình khối GDĐC
trình độ ĐH chính quy QĐ 439/QĐ-ĐHNT ngày 10/6/2016 Trường ĐHNT

H3.2.8
QĐ ban hành chương trình chi tiết các học
phần tiếng Anh cho SV không chuyên

QĐ số 1207/QĐ-ĐHNT ngày
22/12/2015

Trường ĐHNT

Tiêu chí 3.3: Chương trình đào tạo chính quy và giáo dục thường xuyên được thiết kế theo quy định, đảm bảo chất lượng đào tạo.

H3.3.1
QĐ và hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ
ĐH, CĐ theo học chế tín chỉ

QĐ số 618/QĐ-ĐHNT ngày
07/5/2009;

Trường ĐHNT H3.2.5
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QĐ ban hành Quy định xây dựng và điều
chỉnh CĐR và CTĐT

QĐ số 218/QĐ-ĐHNT ngày
17/3/2014; Trường ĐHNT H3.2.5

TB v/v cập nhật CTĐT trình độ ĐH, CĐ hình
thức chính quy

TB số 789/TB-ĐHNT ngày
30/12/2015

Trường ĐHNT H3.2.5

H3.3.2 QĐ v/v ban hành 07 CTĐT ĐHCQ
QĐ số 682/QĐ-ĐHNT ngày
11/6/2013 Trường ĐHNT H3.1.1

QĐ v/v ban hành 03 CTĐT ĐHCQ QĐ số 1735QĐ-ĐHNT ngày
27/12/2013

H3.3.3
QĐ ban hành chương trình đào tạo, liên thông,
bằng 2 QĐ 888 ngày 13/10/2016 Trường ĐHNT

H3.3.4
TB về việc xây dựng CTĐT bằng 2 và liên
thông tương ứng CTĐT khóa 58 trở đi TB 305 ngày 23/5/2017 Trường ĐHNT

H3.3.5 Quy định đánh giá quá trình và thi kết thúc HP QĐ số 474QĐ-ĐHNT ngày 21/6/2016 Trường ĐHNT

H3.3.6
QĐ vv giao cho 07 trường đại học và cao đẳng
đào tạo liên thông QĐ ngày 23/8/2007 Bộ GDĐT

Các công văn vv mở lớp tại các địa phương,
các cơ sở liên kết

Tiêu chí 3.4: Chương trình đào tạo được định kỳ bổ sung, điều chỉnh dựa trên cơ sở tham khảo các chương trình tiên tiến quốc tế,
các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng n hu
cầu nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hoặc cả nước.

H3.4.1 QĐ thành lập tổ chuyên gia về CLĐT; QĐ số 176/QĐ-ĐHNT ngày
02/3/2011

Trường ĐHNT H3.2.5

QĐ ban hành quy định xây dựng và điều chỉnh
CĐR và CTĐT

TB số 218/TB-ĐHNT, ngày
17/3/2014

Trường ĐHNT H3.2.5



29

TB vv cập nhật CTĐT trình độ ĐH, CĐ hình
thức chính quy

TB số 789/TB-ĐHNT ngày
30/12/2015

Trường ĐHNT
H3.2.3

H3.4.2
QĐ thành lập các tổ cập nhật CTĐT trình độ
ĐH, CĐ QĐ 65 ngày 22/1/2016

Trường ĐHNT

H3.4.3
QĐ ban hành quy trình xây dựng và điều
chỉnh CĐR và CTĐT 2014

TB số 218/TB-ĐHNT, ngày
17/3/2014

Trường ĐHNT H3.2.5

H3.4.4 TB phản hồi xây dựng CTHP và CTGDHP TB số 514/TB-ĐHNT ngày
14/10/2012

Trường ĐHNT

QĐ ban hành mẫu đề cương HP, đề cương chi
tiết HP

QĐ số 371/QĐ-ĐHNT ngày
06/5/2016

Trường ĐHNT

H3.4.5 CTĐT được công bố trên website Trường website ĐHNT Trường ĐHNT

H3.4.6
CTHP/CTGDHP, ĐCHP/ĐCCTHP được công
bố trên website BM

Website các BM Trường ĐHNT

H3.4.7
Định kỳ tổ chức rà soát, cập nhật đối với các
CTĐT (trình độ ThS) có liên kế t với nước
ngoài.

H3.4.8
Các Tờ trình Khảo sát doanh nghiệp của các
khoa

H3.4.9
QĐ số 458 thành lập hội đồng xây dựng đề án
đào tạo chất lượng cao QĐ số 458 ngày 16/5/2017 Trường ĐHNT

Tiêu chí 3.5: Chương trình đào tạo được thiết kế the o hướng đảm bảo liên thông với các trình độ đào tạo và chương trình đào tạo
khác.

H3.5.1
QĐ thành lập hội đồng xây dựng CTGD đại
cương;

QĐ số 374/QĐ-ĐHNT ngày
10/5/2016;

Trường ĐHNT

QĐ ban hành CTGD đại cương QĐ số 440/QĐ-ĐHNT ngày
14/6/2016

Trường ĐHNT
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H3.5.2
QĐ về việc ban hành chương trình đại học liên
thông từ cao đẳng

QĐ số 896/QĐ-ĐHNT ngày
17/9/2014

Trường ĐHNT

H3.5.3
TB về việc xây dựng CTĐT bằng 2 và liên
thông tương ứng CTĐT khóa 58 trở đi TB 305 ngày 23/5/2017 Trường ĐHNT H3.3.4

H3.5.4
TB v/v xây dựng và hoàn thiện chương trình
đào tạo cao học;

TB số 575/TB-ĐHNT ngày
22/9/2014;

Trường ĐHNT

TB v/v tổ chức cập nhật chương trình đào tạo
tiến sĩ TB số 237/TB-ĐHNT ngày 12/5/2015 Trường ĐHNT

H3.5.5
Văn bản thỏa thuận về công nhận tín chỉ với 3
trường ĐH: Đà Lạt, Quy Nhơn, Tây Nguyên

H3.5.6
Văn bản thỏa thuận về công nhận tín chỉ, trao
đổi SV với một số trường quốc tế

H3.5.7 Danh sách CBVC được cử đi học nước ngoài
ngắn hạn Trường ĐHNT

Tiêu chí 3.6: Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá và thực hiện cải tiến chất lượng dựa trên kết quả đánh giá.

H3.6.1
Đề án nâng cao chất lượng đào tạo Đại học và
SĐH gđ 2011 – 2016

QĐ số 626/QĐ-ĐHNT ngày
26/5/2011;

Trường ĐHNT

Hội nghị sơ kết 2 năm đào tạo theo học chế tín
chỉ bài đăng trên website Trường ĐHNT

H3.6.2
Quy định về xây dựng và điều chỉnh CĐR và
CTĐT;

QĐ số 218QĐ/ĐHNT ngày
17/3/2014;

Trường ĐHNT H3.2.5

TB v/v cập nhật CTĐT trình độ ĐH, CĐ hình
thức chính quy

TB số 789/TB-ĐHNT ngày
30/12/2015 Trường ĐHNT H3.2.3

H3.6.3
Kết quả lấy ý kiến SV năm cuối, cựu SV, nhà
tuyển dụng, chuyên gia

Trường ĐHNT
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H3.6.4
Hội nghị sơ kết 2 năm đào tạo theo học chế tín
chỉ

TB số 244/TB-ĐHNT ngày
26/5/2011;

Trường ĐHNT

TB kết luận của Hiệu trưởng tại HN Trưởng
BM lần thứ 1 - NH 2013-2014

TB số 562/TB-ĐHNT ngày
08/11/2013 Trường ĐHNT

H3.6.5
Báo cáo đánh giá công tác đào tạo theo hệ
thống tín chỉ 2016 Trường ĐHNT

H3.6.6
QĐ thành lập Hội đồng đánh giá báo cáo TĐG
CTĐT theo AUN

QĐ số 498/QĐ-ĐHNT ngày
11/6/2014;

Trường ĐHNT

H3.6.7
Biên bản đánh giá nghiệm thu các CTĐT tự
đánh giá theo chuẩn AUN Biên bản nghiệm thu ngày 28/8/2014 Trường ĐHNT

H3.6.8
TTr về việc thành lập các tổ công tác làm việc
với công ty, doanh nghiệp phục vụ công tác
quảng bá, tuyển sinh

TTr số 46 ngày 24/10/2016 Trường ĐHNT
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 4

Mã MC Tên MC Số, ngày/tháng/năm ban hành Nơi ban hành Ghi chú

Tiêu chí 4.1: Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, đáp ứng yêu cầu học tập của người h ọc theo quy định.

H4.1.1
QĐ ban hành CTGD hệ chính quy

QĐ số 695/QĐ-ĐHNT ngày
15/6/2012

Trường ĐHNT

H3.1.1

QĐ ban hành 7 CTĐTĐH hệ CQ
QĐ số 682/QĐ-ĐHNT ngày
11/6/2013

Trường ĐHNT

QĐ ban hành 3 CTĐTĐH hệ CQ QĐ số 1735/QĐ- ĐHNT ngày
27/12/2013

Trường ĐHNT

H4.1.2 QĐ ban hành CTĐT liên thông CQ Không có quyết định mà có chương
trình ban hành kèm theo

Trường ĐHNT

QĐ ban hành CTĐT văn bằng 2 chính quy Không có quyết định mà có chương
trình ban hành kèm theo

Trường ĐHNT

QĐ ban hành CTĐT VLVH Không có quyết định mà có chương
trình ban hành kèm theo

Trường ĐHNT

Công văn vv mở các khóa đào tạo ngắn hạn
nghiệp vụ hướng dẫn du lịch Số 297/TCDL-LH ngày 23/3/2017

Trường ĐHNT

H4.1.3
QĐ vv giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ
gđ 2010-2020

Số 5339/QĐ-BGDĐT ngày
25/10/2011

Bộ GDĐT

QĐ ban hành CTĐT trình độ tiến sĩ QĐ số 778/QĐ- ĐHNT ngày
11/7/2011

Trường ĐHNT
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QĐ vv giao nhiệm vụ đào tạo trình độ tiến sĩ
gđ 2010-2020

Số 2234/QĐ-BGDĐT ngày 1/7/20144 Bộ GDĐT

H4.1.4 QĐ ban hành CTĐT trình độ thạc sĩ QĐ số 218/2012/QĐ-ĐHNT ngày
2/3/2012

Trường ĐHNT

H4.1.5
QĐ ban hành CTGD hệ chính quy

QĐ số 695/QĐ-ĐHNT ngày
15/6/2012

Trường ĐHNT

H3.1.1

QĐ ban hành 7 CTĐTĐH hệ CQ
QĐ số 682/QĐ-ĐHNT ngày
11/6/2013

Trường ĐHNT

QĐ ban hành 3 CTĐTĐH hệ CQ QĐ số 1735/QĐ- ĐHNT ngày
27/12/2013

Trường ĐHNT

H4.1.6 TB tuyển sinh cao học đợt I 2016 Số 835/TB-ĐHĐN ngày 22/2/2016 Trường ĐHNT

TB tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ Quản lý
HSTB và BĐKH Số 253/ĐHNT-SĐH ngày 05/5/2016

Trường ĐHNT

TB tuyển đại học bằng hai ngành Luật hình
thức VLVH năm 2016 Số 91/TB-ĐHL ngày 1/6/16

Trường ĐHNT

QĐ vv thành lập lớp cao học quốc tế khóa
tuyển sinh 2012 Số 33/QĐ-ĐHNT ngày 15/1/2013 Trường ĐHNT

H4.1.7
TB về việc xây dựng CTĐT bằng 2 và liên
thông tương ứng CTĐT khóa 58 trở đi TB 305 ngày 23/5/2017 Trường ĐHNT H3.3.4

H4.1.8 Văn bản liên kết đào tạo với ĐH Luật TP, ĐH
Đà Nẵng, ĐH Tromso,…

TB số 835/TB-ĐHNT ngày
22/2/2016;
253/ĐHNT-SĐH ngày 5/5/20116;
TB số 91/TB-ĐHNT ngày 1/6/2016

Trường ĐHNT

H4.1.9 QĐ vv ban hành quy định tổ chức và quản lý
chương trình thạc sĩ quản lý hệ sinh thái biển

QĐ số 107/QĐ-ĐHNT ngày 3/2/2015 Trường ĐHNT
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và biến đổi khí hậu

H4.1.10 Danh sách lớp Cao học Nauy

H4.1.11
Tổ chức đào tạo chuyên ngành ThS Nuôi
trồng thủy sản (bằng tiếng Anh) theo đặt hàng
và tài trợ của Ngân hàng Phát triển Châu Phi

H4.1.12
QĐ vv giao cho 07 trường đại học và cao đẳng
đào tạo liên thông QĐ ngày 23/8/2007 BGDĐT

Các công văn vv mở lớp tại các địa phương,
các cơ sở liên kết

H4.1.13
TB giới thiệu một số công cụ dùng cho E-
learning;
TB Kế hoạch triển khai E-learning

TB số 06/TB-ĐBCL ngày 04/10/2015;
TB số 647/TB-ĐHNT ngày
02/11/2015

Trường ĐHNT

Tiêu chí 4.2: Thực hiện công nhận kết quả học tập của người học theo niên chế kết hợp với học phần; có kế hoạch chuyển quy trình
đào tạo theo niên chế sang học chế tín chỉ có tính linh hoạt và thích hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người học.

H4.2.1 Đề án triển khai đào tạo QĐ số 01/QĐ-ĐHNT ngày
02/01/2008

Trường ĐHNT

H4.2.2
QĐ ban hành Quy định Đào tạo ĐH và CĐ hệ
chính quy theo HTTC

QĐ số 612/2009/QĐ-ĐHNT
Trường ĐHNT

H4.2.3 QĐ rà soát và cập nhật lại quy định tổ chức
đào tạo hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

QĐ số 218/QĐ-ĐHNT ngày
17/3/2014 Trường ĐHNT H3.2.5

H4.2.4 Sổ tay công tác SV Sổ tay công tác SV 2013 Trường ĐHNT

H4.2.5 Quy trình xây dựng kế hoạch và TKB TB số 631/TB-ĐHNT ngày
27/10/2015

Trường ĐHNT
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H4.2.6 TB vv tổ chức đào tạo tiếng Anh cho k57 TB số 02/TB-ĐHNT ngày 5/1/2016; Trường ĐHNT

QĐ vvban hành quy định về CĐR và tổ chức
đào tạo tiếng Anh cho sinh viên không chuyên
k57

QĐ số 877 QĐ- ĐHNT ngày
25/9/2015

Trường ĐHNT

H4.2.7
Xây dựng bộ tiêu chí và khung đánh giá học
chế tín chỉ

Công bố tại Tạp chí Khoa học-Đại học
Huế, 2015

Trường ĐHNT

H4.2.8 TB Hoàn thiện học chế tín chỉ NH 2016-2017 Số 609/TB-ĐHNT ngày 06/10/2016
Trường ĐHNT

Nghị quyết ĐU Quý 2/2015 Sô 25-NQ-ĐU ngày  24/3/2015
Trường ĐHNT

H4.2.9 TB v/v tự chọn học phần được áp dụng cho tất
cả các ngành đào tạo SĐH

Bảng thống kê các danh mục học
phần tự chọn kèm theo

Trường ĐHNT

H4.2.10
TB rà soát và hoàn thiện CTĐT VLVH, LT và
BH

TB số 753/TB ngày 25/12/2015
Trường ĐHNT

Tiêu chí 4.3: Có kế hoạch và phương pháp đánh giá hợp lý các hoạt động giảng dạy của giảng viên; chú trọng việc triển khai đổ i
mới phương pháp dạy và học, phương pháp đánh giá kết quả học tập của người học theo hướng phát triển năng lực tự học, tự
nghiên cứu và làm việc theo nhóm của người học.

H4.3.1 Kế hoạch công tác NH 2011-2012; 2012-
2013; 2013-2014; 2014-2015

TTr ngày 22/7/2011;
TTr ngày 22/8/2012;
TTr ngày 02/11/2013; TTr ngày
07/10/2014;
TB số 589/TB-ĐHNT ngày
05/10/2015

Trường ĐHNT

H4.3.2
Các Nghị quyết Hội nghị CBCV năm học

Trường ĐHNT
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H4.3.3 Sổ tay PPGD và đánh giá 2010 Website P.ĐT, P.ĐBCL&TT
Trường ĐHNT

H4.3.4
QĐ v/v ban hành Chuẩn mực hoạt động giảng
dạy

QĐ số 984/QĐ-ĐHNT ngày
07/10/2014

Trường ĐHNT

H4.3.5 TB v/v Ban hành quy trình tổ chức triển khai
và đánh giá HĐGD

TB số 760/TB-ĐHNT ngày
22/12/2014

Trường ĐHNT

H4.3.6
Các QĐ công nhận giảng viên tiêu biểu năm
học

Trường ĐHNT

H4.3.7 QĐ ban hành quy định về đánh giá kết quả
công tác và bình xét thi đua, khen thưởng

QĐ số 244/QĐ-ĐHNT ngày
13/3/2013

Trường ĐHNT

H4.3.8 QĐ ban hành quy định về hoạt động đổi mới
công tác giảng dạy

QĐ số 549/QĐ-ĐHNT ngày
14/4/2009

Trường ĐHNT

H4.3.9 Tờ trình v/v tổ chức SHHT định kỳ cấp trường
về PPGD và kiểm tra đánh giá

TTr ngày 30/9/2013 Trường ĐHNT

Minh chứng tổ chức SHHT cấp Trường ảnh chụp email
Trường ĐHNT

H4.3.10
TB giới thiệu một số công cụ dùng cho E-
learning;
TB Kế hoạch triển khai E-learning

TB số 06/TB-ĐBCL ngày 04/10/2015;
TB số 647/TB-ĐHNT ngày
02/11/2015

Trường ĐHNT
H4.1.15

H4.3.11 TB v/v tổ chức hàng năm Hội thảo nâng cao
chất lượng đào tạo cấp Khoa;
Khoa/Viện định kỳ tổ chức các hội thảo về đổi
mới PPGD và kiểm tra đánh giá

TB số 500/TB-ĐHNT ngày
26/8/2015;

Kỷ yếu Hội thảo

Trường ĐHNT

H4.3.12 TB v/v tổ chức SHHT cấp BM;

Sơ kết tình hình tổ chức SHHT cấp BM NH

TB số 576/TB-ĐHNT ngày
05/11/2013;
TB số 602/TB-ĐHNT ngày

Trường ĐHNT
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13-14, 14-15, 15-16 12/10/2015;
Các báo cáo sơ kết SHHT

H4.3.13 Tờ trình v/v lắp đặt, bổ sung thiết bị đào tạo
cho các phòng học

TTr số 41/TTr-TTPVTH ngày
29/9/2015

Trường ĐHNT

H4.3.14 QĐ v/v xây dựng đề cương chi tiết HP đào tạo
ĐH&CĐ hệ chính quy theo HTTC

174/ĐT-ĐHNT ngày 26/02/2010 Trường ĐHNT

H4.3.15 Quy định đánh giá học phần QĐ số 474/QĐ-ĐHNT ngày 21/6/2016
Trường ĐHNT

H4.3.16 Đánh giá HP thông qua sản phẩm Ảnh chụp

H4.3.17 Khoa/BM mời doanh nghiệp du lịch tham gia
đánh giá kết quả thực hành, thực tập Ảnh chụp tin bài

H4.3.18
Diễn đàn đổi mới phương pháp giảng dạy -
đánh giá và quản lý đại học Website P.ĐBCL&KT P.ĐBCL&KT

H4.3.19 Kết quả kiểm tra hành chính giảng dạy P.ĐBCL&KT

H4.3.20 Kết quả lấy ý kiến hoạt động giảng dạy P.ĐBCL&KT

Tiêu chí 4.4: Phương pháp và quy trình kiểm tra đánh giá được đa dạng hoá, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công
bằng và phù hợp với hình thức đào tạo, hình thức học tập, mục tiêu môn học và đảm bảo mặt bằng chất lượng giữa các hình thức
đào tạo; đánh giá được mức độ tích luỹ của người học về kiến thức chuyên môn, kỹ năng thực hành và năng lực phát hiện, giải
quyết vấn đề.
H4.4.1 Quy định đánh giá học phần QĐ số 474/QĐ-ĐHNT ngày

21/6/2016
Trường ĐHNT

H4.4.2 Bảng thống kê tình hình xây dựng ngân hàng
đề thi/câu hỏi thi

Bảng thông kê HP có ngân hàng đề
thi, câu hỏi thi (T5.2015)
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H4.4.3 Quy định đánh giá học phần QĐ số 474/QĐ-ĐHNT ngày 21/6/2016 Trường ĐHNT H4.4.1

H4.4.4 TB v/v phân công tổ chức thi chung đề một số
HP trong HK2/NH 15-16

TB số 113/TB-ĐHNT ngày 09/3/2016
Trường ĐHNT

H4.4.5
QĐ thành lập Tổ kiểm tra - giám sát đào tạo
NH 2013-2014; NH 2014-2015; NH 2015-
2016

QĐ số 1108/QĐ-ĐHNT ngày
16/9/2013;
QĐ số 1135/QĐ-ĐHNT ngày
06/11/2014;
QĐ số 1036/QĐ-ĐHNT ngày
05/11/2015

Trường ĐHNT

H4.4.6
Báo cáo kết quả kiểm tra tình hình coi thi kết
thúc HP đợt 2 HK1 NH 13-14

ngày 7/3/2014 P.ĐBCL&KT

Kết quả kiểm tra công tác chấm thi HP đợt 2 –
HKI NH 13-14

Ngày 27/3/2014
P.ĐBCL&KT

Báo cáo tổng kết kết quả kiểm tra tình hình coi
thi kết thúc HP HKII NH 14-15

Ngày 16/6/2015
P.ĐBCL&KT

H4.4.7 TB v/v kiểm tra công tác chấm thi và lưu giữ
bài thi tại các BM (NH 2012-2013; 2013-
2014)

TB số 05/TB-ĐBCL ngày 25/9/2013;
TB số 01/TB-ĐBCL ngày 10/4/2014;
TB số 03/TB-ĐBCL ngày 05/11/2014

P.ĐBCL&KT

H4.4.8
Báo cáo kết quả kiểm tra công tác chấm thi và
lưu trữ bài thi NH 13-14

Ngày 10/12/2014 P.ĐBCL&KT

H4.4.9
Đánh giá kết quả học phần thông qua sản
phẩm Ảnh chụp

H4.4.10
Khoa/BM mời DN du lịch cùng tham gia đánh
giá kết quả thực hành, thực tập của SV chuyên
ngành du lịch

Ảnh chụp tin bài

H4.4.11 CĐR quy định về nội dung  thực tập ngành
nghề Trường ĐHNT
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Tiêu chí 4.5: Kết quả học tập của người học được thông báo kịp thời, được lưu trữ đầy đủ, chính xác và an toàn. Văn bằng, chứ ng chỉ
được cấp theo quy định và được công bố trên trang thông tin điện tử của nhà trường.
H4.5.1 QĐ v/v ban hành Quy định đánh giá quá trình

và thi kết thúc HP;
QĐ số 1046/QĐ-ĐHNT ngày
05/9/2013;

Trường ĐHNT

Quy định đánh giá HP QĐ số 474/QĐ-ĐHNT ngày
21/6/2016

Trường ĐHNT

H4.5.2 Phần mềm quản lý đào tạo Xedu manager

H4.5.3
TB v/v ban hành quy trình xét và cấp bằng tốt
nghiệp TB số 03/TB-ĐHNT ngày 05/01/2016 Trường ĐHNT

H4.5.4
Thông tin về QĐ và danh sách SV tốt nghiệp
được lưu trên phần mềm QLĐT và công khai
trên website Trường

ảnh chụp website anh

H4.5.5 Tra cứu thông tin về sinh viên tốt nghiệp
online

Trang web phòng đào tạo H4.5.4

H4.5.6
Sổ gốc lưu cấp phát văn bằng (CQ, VLVH,
SĐH) Bản scan kèm theo

Tiêu chí 4.6: Có cơ sở dữ liệu về hoạt động đào tạo của nhà trường, tình hình sinh viên tốt nghiệp, tình hình việc làm và thu nhập sau khi
tốt nghiệp

H4.6.1 Phầm mềm quản lý đào tạo EduSoft

H4.6.2 Website công bố Đề cương GDHP ảnh chụp website

H4.6.3 Số liệu thống kê sinh viên tốt nghiệp Bản scan kèm theo Trường ĐHNT

H4.6.4 website cựu sinh viên Web đại học Nha Trang (Cựu sinh
viên)

Trường ĐHNT
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H4.6.5 KQ khảo sát của khoa/viện phục vụ hoàn thiện
CTĐT và phục vụ kiểm định AUN

KQ khảo sát ngành KTTT, CNCBTS

H4.6.6
Kết quả thu thập số liệu từ Trung tâm Quan hệ
doanh nghiệp & Hỗ trợ sinh viên phục vụ
công tác tuyển sinh

Trường ĐHNT

H4.6.7
Kết quả khảo sát việc làm của SV sau khi ra
trường

Trường ĐHNT

Tiêu chí 4.7: Có kế hoạch đánh giá chất lượng đào tạo đối với người họ c sau khi ra trường và kế hoạch điều chỉnh hoạt động đào tạo
cho phù hợp với yêu cầu của xã hội.
H4.7.1 Đề án nâng cao CL đào tạo gđ 2011 – 2016;

Kế hoạch hành động đổi mới toàn diện, hoàn
thiện học chế tín chỉ

QĐ số 626/QĐ-ĐHNT ngày
26/5/2011

Trường ĐHNT H3.6.1

H4.7.2
TB Kế hoạch tiếp tục nâng cao chất lượng
công tác đào tạo NH 14-15

Số 515/TB-ĐHNT ngày 27/8/2014
Trường ĐHNT

H4.7.3
QĐ ban hành quy định xây dựng và điều chỉnh
CĐR và CTĐT

QĐ số 218/QĐ-ĐHNT ngày
17/3/2014

Trường ĐHNT
H3.2.5

H4.7.4
QĐ và hướng dẫn xây dựng CTĐT trình độ
ĐH, CĐ theo HTTC;

QĐ số 618/QĐ-ĐHNT ngày
07/5/2009;

Trường ĐHNT
H3.2.1
H3.2.5
H3.2.3

QĐ ban hành quy định xây dựng và điều chỉnh
CĐR và CTĐT

QĐ số 218/QĐ-ĐHNT ngày
17/3/2014;

Trường ĐHNT

TB v/v cập nhật CTĐT trình độ ĐH, CĐ hình
thức CQ

TB số 789/TB-ĐHNT ngày
30/12/2015

Trường ĐHNT

H4.7.5 Tờ trình khảo sát doanh nghiệp của các khoa
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H4.7.6
QĐ ban hành quy định đào tạo tiếng Anh theo
chuẩn TOEIC cho HSSV hệ CQ

QĐ số 1241 /QĐ-ĐHNT ngày
27/9/2012

Trường ĐHNT

H4.7.7 Các văn bản  liên quan đến công tác giao ban
SV hàng tháng

Trường ĐHNT

H4.7.8
TB tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường
với đại diện SV NH 15-16

Số 333A/TB-CTSV ngày 31/5/2016 Trường ĐHNT

Tọa đàm giữa Nhà trường, sinh viên và doanh
nghiệp Ảnh chụp website ngày 15/12/2015
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 5

Mã MC Tên MC Số, ngày/tháng/năm ban hành Nơi ban hành Ghi chú

Tiêu chí 5.1: Có kế hoạch tuyển dụng, bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên và nhân viên; quy hoạch bổ nhiệm cán bộ quản lý đáp
ứng mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với điều kiện cụ thể của trường đại học; có quy trình, tiêu chí tuyển dụng, bổ n hiệm
rõ ràng, minh bạch.

H5.1.1 QĐ giao chỉ tiêu bổ sung GV và Cán bộ PTN
năm 2011

QĐ số 451/QĐ-ĐHNT ngày 7/4/2011 Trường ĐHNT

TB chỉ tiêu tuyển dụng viên chức 2013 TB số 617/TB-ĐHNT ngày 4/12/2012 Trường ĐHNT

TB chỉ tiêu tuyển dụng viên chức đợt I -2014 TB số 517/TB-ĐHNT ngày
17/10/2013

Trường ĐHNT

QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức
đợt II-2014

QĐ số  /QĐ-ĐHNT ngày 2014 Trường ĐHNT

QĐ phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên chức
2015

QĐ số 482/QĐ-ĐHNT ngày
21/5/2015

Trường ĐHNT

H5.1.2 QĐ v/v ban hành quy định về tuyển dụng và
đào tạo bồi dưỡng CBVC

QĐ số 625/QĐ-ĐHNT ngày
25/5/2011

Trường ĐHNT

H5.1.3 TB tổ chức thi tuyển viên chức 2011 TB số 57/TB-ĐHNT ngày 17/02/2011 Trường ĐHNT

TB tuyển dụng viên chức 2012 TB số 189/TB-ĐHNT ngày 11/4/2012 Trường ĐHNT
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TB tuyển dụng viên chức 2013 TB số 617/TB-ĐHNT ngày
14/12/2012

Trường ĐHNT

TB tuyển dụng viên ch ức I-2014 TB số 517/TB-ĐHNT ngày
17/10/2013

Trường ĐHNT

TB tuyển dụng viên chức II -2014 TB số 256/TB-ĐHNT ngày 7/5/2014 Trường ĐHNT
TB tuyển dụng viên chức 2015 TB số 258/TB-ĐHNT ngày 21/5/2015 Trường ĐHNT

H5.1.4 Tờ trình mở lớp bồi dưỡng và bổ túc nghiệp
vụ sư phạm cho giảng viên đại học năm 2011

Tờ trình phê duyệt ngày 21/01/2011 Trường ĐHNT

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm cho giảng viên đại học năm 2012

Kế hoạch phê duyệt ngày 22/6/2012 Trường ĐHNT

Thông báo mở lớp bồi dưỡng ngh iệp vụ sư
phạm cho giảng viên đại học năm 2013

TB số 318/TB-ĐHNT ngày 18/6/2013 Trường ĐHNT

H5.1.5 QĐ v/v bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh
đạo các cấp

QĐ số 698 /QĐ-ĐHNT ngày
15/6/2011

Trường ĐHNT

H5.1.6 QĐ công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi
tuyển viên chức 2013

QĐ số 156/QĐ-ĐHNT ngày
25/02/2013

Trường ĐHNT

QĐ trúng tuyển viên chức I-2014 QĐ số 99/QĐ-ĐHNT ngày
18/02/2014

Trường ĐHNT

QĐ tuyển dụng viên chức II -2014 QĐ số 815/QĐ-ĐHNT ngày
25/8/2014

Trường ĐHNT

QĐ tuyển dụng viên chức 2015 QĐ số 1002/QĐ-ĐHNT ngày
28/10/2015

Trường ĐHNT

H5.1.7 QĐ tuyển dụng viên chức 2011 (cho từng cá
nhân)

QĐ từ số 599-619/QĐ-ĐHNT ngày
23/5/2011

Trường ĐHNT

QĐ tuyển dụng viên chức 2012 (cho từng cá
nhân)

QĐ từ số 623-646/QĐ-ĐHNT ngày
01/6/2012

Trường ĐHNT

Tiêu chí 5.2: Đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và nhân viên được đảm bảo các quyền dân chủ trong trường đại học.
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H5.2.1 Nghị đinh về Quy chế thực hiện dân chủ trong
hoạt động của cơ quan

Số: 71/1998/NĐ-CP ngày 08/9/1998;
Số: 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015

Chính phủ

H5.2.2 Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện
Quy chế dân chủ

Số 275-QĐ/ĐU,
ngày 10/05/2013

Đảng ủy
Trường ĐHNT

Kết luận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số
30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về
xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở

Số: 65-KL/TW, ngày 04/02/2010 Ban Bí thư TW
Đảng

H5.2.3 Biên bản các cuộc họp Đảng ủy Đảng ủy
Trường ĐHNT

H5.2.4 Biên bản, Nghị quyết Hội nghị CBVC hàng
năm

Trường ĐHNT

H5.2.5 Đối thoại giữa Hiệu trưởng và CBVC, SV Tin trên website Trường ĐHNT

H5.2.6 QĐ thành lập ban chế độ Số 1462/QĐ-ĐHNT, ngày 2/11/2011 Trường ĐHNT

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHNT

H5.2.7 QĐ thành lập Hội đồng thi đua, khen thưởng Số 1463/QĐ-ĐHNT, ngày 2/11/2011 Trường ĐHNT

QĐ v/v thành lập Hội đồng Khoa học và Đào
tạo trường Đại học Nha Trang theo nhiệm kỳ
Hiệu trưởng

QĐ số 1610/QĐ-ĐHNT ngày
01/12/2011

Trường ĐHNT

H5.2.8 QĐ v/v phân công công tác của Hiệu trưởng
và các Phó hiệu trưởng

QĐ số 937/QĐ-ĐHNT ngày
16/8/2011

Trường ĐHNT

Quyết định phân công công tác Ban Giám hiệu Số 611/QĐ-ĐHNT, ngày 10/7/2015 Trường ĐHNT

H5.2.9 QĐ ban hành quy định chức năng nhiệm vụ
của các đơn vị

Số 1484/QĐ-ĐHNT, ngày 4/11/2011 Trường ĐHNT
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H5.2.10 Quyết định ban hành quy định tiếp công dân Số 447/QĐ-ĐHNT, ngày 11/5/2015 Trường ĐHNT

H5.2.11 QĐ phê duyệt danh sách kê khai tài sản, thu
nhập cá nhân năm 2012

Số 1579/QĐ-ĐHNT, ngày 21/11/2012 Trường ĐHNT

BC kết quả kê khai, xác minh tài sản, thu nhập
năm 2012

Số 59/BC-ĐHNT, ngày 25/01/2013 Trường ĐHNT

Quyết định phê duyệt danh sách cán bộ viên
chức thuộc diện kê khai tài sản thu nhập cá
nhân năm 2013 và hướng dẫn kê khai

Số 1501/QĐ-ĐHNT, ngày 15/11/2013 Trường ĐHNT

H5.2.12 Quyết định công nhận Ban Thanh tra nhân dân
nhiệm kỳ 2014-2016

Số 71/QĐ-CĐĐHNT, ngày 5/11/2014 Công đoàn Trường
ĐHNT

H5.2.13 Báo cáo kết quả hoạt động và chương trình
hoạt động của năm tiếp theo của Ban Thanh
tra nhân dân

Ban Thanh tra
nhân dân

H5.2.14 Quyết định khen thưởng của UBNH Tỉnh
Khánh Hòa

UBND tỉnh Khánh
Hòa

Tiêu chí 5.3: Có chính sách, biện pháp tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên tham gia các hoạt động chuyên môn,
nghiệp vụ ở trong và ngoài nước.

H5.3.1 Quyết định giao quyền chủ động cho các
trưởng Khoa/Viện ký hpwj đồng chuyển giao
công nghệ với các cơ sở ngoà i trường

Trường ĐHNT

H5.3.2 Các Quyết định cử CBVC đi công tác nước
ngoài kinh phí do dự án NORHED và dự án
PEER tài trợ

Trường ĐHNT

H5.3.3 Các Quyết định cử CBVC đi hợp tác nghiên
cứu ở các Trường/Viện nước ngoài

Trường ĐHNT

H5.3.4 Trích Quy chế CTNB về việc hỗ trợ CBVC đi
hợp tác nghiên cứu nước ngoài

Trường ĐHNT



46

H5.3.5 Trích Quy chế CTNB về việc hỗ trợ kinh phí
cho CBVC hoàn thành các khóa đào tạo sau
đại học

Trường ĐHNT

H5.3.6 Các Quyết định cử CBVC đi dự Hội thảo nước
ngoài do Trường hỗ trợ một phần kinh phí

Trường ĐHNT

H5.3.7 Các Quyết định cử CBVC đi học nước ngoài
theo các nguồn học bổng do các tổ chức nước
ngoài tài trợ

Trường ĐHNT

H5.3.8 Danh sách CBVC đang được cử đi đào tạo
nước ngoài

Trường ĐHNT

H5.3.9 Trích Quy chế CTNB về việc thưởng tiền cho
CBVC đạt điểm thi IELTS/TOEFL cao

Trường ĐHNT

H5.3.10 Quy định về việc nâng lương rước thời hạn. Trường ĐHNT

Tiêu chí 5.4: Đội ngũ cán bộ quản lý có phẩm chất đạo đức, năng lực quản lý chuyên môn, nghiệp vụ và hoàn thành nh iệm vụ được
giao

H5.4.1
Quyết định ban hành quy định về việc bổ
nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo các cấp
tại Trường ĐHNT nhiệm kỳ 2011 -2016

QĐ số 698/QĐ-ĐHNT ngày 15/6/2011 Trường ĐHNT

Kế hoạch thực hiện công tác quy hoạch cán bộ
lãnh đạo, quản lý t rường Đại học Nha Trang KH số 522/KH-ĐHNT ngày 09/9/2015 Trường ĐHNT

H5.4.2
QĐ cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị đối
với các CB, GV trong diện quy hoạch Trường ĐHNT

H5.4.3
Email thông báo tham dự lớp bồi dưỡng kỹ
năng lãnh đạo, quản lý trong bối cảnh hội
nhập và đổi mới

Ngày 20/7/2015 Trường ĐHNT

H5.4.4
Các mẫu phiếu lấy ý kiến đánh giá từ Trưởng
Bộ môn trở lên Trường ĐHNT
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H5.4.5

Công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất
sắc cho 04 tập thể thuộc trường ĐHNT đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm
học 2011-2012.

QĐ số 1058/QĐ-BGDĐT ngày
26/3/2013

Bộ GDĐT

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GDĐT cho
05 tập thể và 07 cá nhân đã có thành tích xuất
sắc trong công tác tổ chức Hội thi Giáo viên
dạy giỏi TCCN toàn quốc lần thứ 9 năm 2012

QĐ số 3231/QĐ-BGDĐT ngày
24/8/2012

Bộ GDĐT

Tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo cho 27 đơn vị đã đạt thành tích
xuất sắc năm học 2012-2013 trong đó có
Trường ĐHNT

QĐ số 5378/QĐ-BGDĐT ngày
14/11/2013

Bộ GDĐT

Công nhận danh hiệu Tập thể Lao động xuất
sắc cho 51 đơn vị đã hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013 trong
đó có Trường ĐHNT

QĐ số 5380/QĐ-BGDĐT ngày
14/11/2013

Bộ GDĐT

Tặng cờ thi đua xuất sắc cho Trường ĐH Nha
Trang, đơn vị dẫn đầu Phong trào thi đua khối
các Trường ĐH, CĐ, THCN năm học 2011-
2012

QĐ số 2996-QĐ-UBND ngày
4/12/2012

UBND tỉnh Khánh
Hòa

Tặng Bằng khen cho 04 tập thể và 07 cá nhân
đạt thành tích cao trong kỳ thi giáo viên giỏi
trung cấp chuyên nghiệp toàn quốc lần thứ IX
năm 2012

QĐ số 2743/QĐ-UBND ngày
31/10/2012

UBND tỉnh Khánh
Hòa

Quyết định về việc tặng bằng khen cho 04 cá
nhân thuộc Trường ĐHNT đã hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ công tác năm học 2012-2013

QĐ số 5306/QĐ-BGDĐT ngày
16/12/2013

Bộ GDĐT

Quyết định về việc công nhận danh hiệu thi
đua năm học 2012-2013 cho 03 tập thể lao
động xuất sắc thuộc Trường ĐHNT

QĐ số 5975/QĐ-BGDĐT ngày
20/12/2013

Bộ GDĐT
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Quyết định về việc công nhận danh hiệu Tập
thể lao động xuất sắc cho 18 tập thể đã hoàn
thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm học
2013-2014

QĐ số 6043/QĐ-BGDĐT ngày
18/12/2014

Bộ GDĐT

Tặng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục
và Đào tạo cho 08 tập thể đã hoàn thành xuất
sắc nhiệm vụ công tác năm học 2013-2014
trong đó có Trường ĐHNT

QĐ số 6044/QĐ-BGDĐT ngày
18/12/2014

Bộ GDĐT

Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá
nhân đã có thành tích trong công tác nghiên
cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực đối
với tỉnh Ninh Thuận

QĐ số 1992-QĐ/TU ngày 25/6/2013 Tỉnh ủy Ninh
Thuận

Quyết định về việc khen thưởng thành tích
góp phần chuyển giao nghiên cứu khoa học và
đào tạo nguồn nhân lực tỉnh Ninh Thuận

QĐ số 1402/QĐ-UBND ngày
11/7/2013

UBND tỉnh Ninh
Thuận

Quyết định về việc khen thưởng thành tích
phong trào thi đua năm học 2012-2013 của
Trường ĐHNT

QĐ số 2788/QĐ-UBND ngày
05/11/2013

UBND tỉnh Khánh
Hòa

Quyết định tặng Bằng khen của Chủ tịch
UBND thành phố cho 0 tập thể đã có nhiều
đóng góp trong quá trình liên kết đào tạo với
Trung tâm Tại chức Cần Thơ

QĐ số 3043/QĐ-UBND ngày
30/9/2013

UBND tp Cần Thơ

Quyết định về việc tặng bằng khen cho 08 tập
thể đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác
năm học 2013-2014

QĐ số 6044/QĐ-BGDĐT ngày
18/12/2014

Bộ GDĐT

Quyết định về việc công nhận danh hiệu tập
thể lao động xuất sắc cho Viện NCCTTT và
CSTĐ cấp Bộ cho PGS.TS Trang Sĩ Trung đã
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2013-
2014

QĐ số 106/QĐ-BGDĐT ngày
13/1/2015

Bộ GDĐT
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Quyết định tặng bằng khen của chủ tịch
UBND tỉnh Phú yên cho tập thể và cá nhân đã
có thành tích trong công tác hỗ trợ thí sinh
Phú Yên tham dự kỳ thi THPT quốc gia năm
201 tại tỉnh Khánh Hòa

QĐ số 1307/QĐ-UBND ngày 20/7/2015
Ủy ban nhân dân

tỉnh Phú Yên

Quyết định về việc tặng Bằng khen cho 15 tập
thể và 05 cá nhân đã có thành tích xuất sắc
trong hoạt động thư viện các trường đại học
giao đoạn 2011-2015

QĐ số 4140/QĐ-BVHTTDL  ngày
27/11/2015

Bộ văn hóa, thể
thao và du lịch

H5.4.6

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Thủ
tướng chính phủ  cho 02 tập thể và 08 cá nhân
thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có nhiều
thành tích trong công tác giáo dục và đào tạo,
góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa
xã hội và bảo vệ tổ quốc.

QĐ số 257/QĐ-TTg ngày 17/02/2014
Thủ tướng chính

phủ

Tiêu chí 5.5: Có đủ số lượng giảng viên để thực hiện chương trình giáo dục và nghiên cứu khoa học; đạt được mục tiêu của chiến
lược phát triển giáo dục nhằm giảm tỷ lệ trung bình sinh viên/giảng viên

H5.5.1 Bảng lương hàng tháng Trường ĐHNT

H5.5.2 Qui chế Chi tiêu nội bộ hàng năm Trường ĐHNT

H5.5.3 Qui định mời GV trình độ cao đến tuổi nghỉ
hưu, đã nghỉ hưu tham gia công tác với trường

QĐ số 1612/QĐ-ĐHNT ngày
4/12/2013

Trường ĐHNT

H5.5.4 Kết quả rà soát đội ngũ GV ở các ngành để
trên cơ sở đó cân đối tỉ lệ SV trên GV

Trường ĐHNT

H5.5.5 Công khai thông tin đội ngũ giảng viên cơ hữu
của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014 -
2015  Đã có bộ biểu mẫu công khai cho NH
15-16

Theo công văn số 5901/BGDĐT-
KHTC ngày 17/10/2014 của Bộ GD
ĐT

Trường ĐHNT
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Tiêu chí 5.6: Đội ngũ giảng viên đảm bảo trình độ chuẩn được đào tạo của nhà giáo theo quy định. Giảng dạy theo chuyên môn được
đào tạo; đảm bảo cơ cấu chuyên môn và trình độ theo quy định; có trình độ ngoại ngữ, tin học đáp ứng yêu cầu về nhiệm vụ đào tạo,
nghiên cứu khoa học

H5.6.1 Danh sách giảng viên cơ hữu (tính đến
31/12/2015)

12/2015 Trường ĐHNT

H5.6.2 TB tuyển dụng nhân sự Trường ĐHNT

Quy định về công tác tuyển dụng, đào tạo bồi
dưỡng, quản lý và sử dụng cán bộ viên chức

QĐ số 625/QĐ-ĐHNT ngày
25/5/2011

Trường ĐHNT

H5.6.3 DS VC hành chính được giao nhiệm vụ trợ
giảng

QĐ số 813/QĐ-ĐHNT, ngày
25/8/2014

Trường ĐHNT

H5.6.4 Danh sách giảng viên đạt trình độ ngoại ngữ
cử nhân bằng 2 hoặc có điểm thi
TOEFL/IELTS đạt 500/5.0 trở lên
Một số bằng/CC kèm theo

12/2015 Trường ĐHNT

H5.6.5 Danh sách; bảng thống kê số lượng giảng viên
đã và đang được đào tạo ở nước ngoài

12/2015 Trường ĐHNT

H5.6.6 Danh mục các chương trình, dự án hợp tác,
liên kết với nước ngoài trong vòng 5 năm gần
đây

12/2015 Trường ĐHNT

H5.6.7 Các chương trình đào tạo SĐH liên kết với
nước ngoài

Trường ĐHNT

Tiêu chí 5.7: Đội ngũ giảng viên được đảm bảo cân bằng về kinh nghiệm công tác chuyên môn và trẻ hoá của đội ngũ giảng viên theo
quy định

H5.7.1 Quyết định ban hành Quy định về tuyển dung,
đào tạo bồi dưỡng cán bộ

Số 625/QĐ-ĐHNT, ngày 25/5/2011 Trường ĐHNT
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H5.7.2 Quy định về công tác tập sự giảng dạy tại
trường ĐHNT

QĐ số 314/ĐHNT ngày 30/5/2012 Trường ĐHNT

H5.7.3 TB tổ chức thi tuyển viên chức 2011 TB số 57/TB-ĐHNT ngày 17/02/2011 Trường ĐHNT

QĐ tuyển dụng viên chức 2011 (cho từng cá
nhân)

QĐ từ số 599-619/QĐ-ĐHNT ngày
23/5/2011

Trường ĐHNT

Thông báo Thi tuyển viên chức năm 2012 TB số 189/TB-ĐHNT ngày 11/4/2012 Trường ĐHNT

Quyết định Tuyển dụng viên chức năm 2012 QĐ từ số 623-646/QĐ-ĐHNT ngày
01/6/2012

Trường ĐHNT

TB tuyển dụng viên chức 2013 TB số 617/TB-ĐHNT ngày
14/12/2012

Trường ĐHNT

QĐ công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi
tuyển viên chức 2013

QĐ số 156/QĐ-ĐHNT ngày
25/02/2013

Trường ĐHNT

Thông báo Tuyển dụng viên chức đợt I năm
2014

TB số 517/TB-ĐHNT ngày
17/10/2013

Trường ĐHNT

QĐ trúng tuyển viên chức 1-2014 QĐ số 99/QĐ-ĐHNT ngày
18/02/2014

Trường ĐHNT

Thông báo tuyển giảng viên đợt 2 năm 2014 TB số 256/TB-ĐHNT ngày 7/5/2014 Trường ĐHNT

QĐ tuyển dụng viên chức 2 -2014 QĐ số 815/QĐ-ĐHNT ngày
25/8/2014

Trường ĐHNT

Thông báo thi tuyển viên chức năm 2015 TB số 258/TB-ĐHNT ngày 21/5/2015 Trường ĐHNT

QĐ tuyển dụng viên chức 2015 QĐ số 1002/QĐ-ĐHNT ngày
28/10/2015

Trường ĐHNT

H5.7.4 Quyết định ban hành Quy định về kéo dài thời
gian công tác đối với giảng viên có trình độ

QĐ số 10/QĐ-ĐHNT ngày
05/01/2013

Trường ĐHNT



52

cao đến tuổi nghỉ hưu tại Trường

H5.7.5 Quyết định ban hành Quy định về việc mời
giảng viên có trình độ cao đến tuổi nghỉ hưu
và đã nghỉ hưu tham gia công tác tại Trường

QĐ số 1612/QĐ-ĐHNT ngày
04/12/2013

Trường ĐHNT

H5.7.6 Quyết định ban hành Quy định về công tác trợ
giảng tại Trường

QĐ số 152/QĐ-ĐHNT ngày
26/02/2015

Trường ĐHNT

H5.7.7 Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHNT
H5.7.8 Bồi dưỡng và Bổ túc nghiệp vụ sư phạm cho

giảng viên
Tờ trình phê duyệt ngày 21/01/2011 Trường ĐHNT

Kế hoạch mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm cho giảng viên đại học năm 2012

Kế hoạch phê duyệt ngày 22/6/2012 Trường ĐHNT

Thông báo mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư
phạm năm 2013

Số 318/TB-ĐHNT, ngày 18/6/2013 Trường ĐHNT

Quyết định cử cán bộ tham dự lớp bồi dưỡng
nghiệp vụ công tác tổ chức cán bộ năm 2012

Số 797/QĐ-ĐHNT, ngày 20/7/2012 Trường ĐHNT

Thông báo mở lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc
phòng-An ninh thuộc đối tượng 3

Số 312/TB-ĐHNT, ngày 13/6/2013 Trường ĐHNT

Lớp Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ lãnh đạo,
quản lý của Trường

ảnh chụp website ngày 29/7/2015 Trường ĐHNT

Thông báo lớp tập huấn công tác lưu trữ và
phần mềm lưu trữ

ảnh chụp website ngày 17/3/2016 Trường ĐHNT

Tiêu chí 5.8: Đội ngũ kỹ thuật viên, nhân viên đủ số lượng, có năng lực chuyên môn và được định kỳ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp
vụ, phục vụ có hiệu quả cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học

H5.8.1 Danh sách viên chức khối hành chính, phục vụ (tính đến 31/12/2015) Trường ĐHNT
H5.8.2 Trường tổ chức lớp tập huấn về công tác văn

thư - thư ký
2009-2013 Trường ĐHNT

H5.8.3 DS VC hành chính được đào tạo, bồi dưỡng 12/2015 Trường ĐHNT
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 6
Mã MC Tên MC Số, ngày/tháng/năm ban hành Nơi ban hành Ghi chú
Tiêu chí 6.1: Người học được hướng dẫn đầy đủ về chương trình giáo dục, kiểm tra đán h giá và các quy định trong quy chế đào tạo
của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

H6.1.1 Sổ tay sinh viên các khóa Trường ĐHNT
H6.1.2 www.ntu.edu.vn Trường ĐHNT
H6.1.3 Lịch học tuần GDCD đầu khóa PCTSV

Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện
sinh viên_2016

ảnh chụp website ngày 11/6/2016

Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường với đại diện
sinh viên_2017

ảnh chụp website ngày 27/4/2017

H6.1.4 Phân công cố vấn học tập các Khoa/Viện
Phiếu lấy ý kiến phản hồi của người học về công
tác cố vấn học tập
Kết quả tổng hợp lấy ý kiến phản hồi của người
học về công tác cố vấn học tập

H6.1.5 Lịch chào cờ các Khoa/Viện
H6.1.6 www.ntu.edu.vn, hệ thống bảng tin trường Trường ĐHNT
H6.1.7 Thống kê số lượng SV chuyển ngành các năm

Tiêu chí 6.2: Người học được đảm bảo chế độ chính sách xã hội, được khám sức khoẻ theo quy định y tế học đường; được tạo điều
kiện hoạt động, tập luyện văn nghệ, thể dục thể thao và được đảm bảo an toàn trong khuôn viên của Nhà trường.
H6.2.1 Qui định chức năng nhiệm vụ của Phòng công

tác sinh viên.
1784/QĐ-ĐHNT ngày 19/12/2012 Trường ĐHNT

H6.2.2 Quyết định và danh sách sinh viên được
HBKKHT và TCXH trên website

QĐ Từ 2011-2016 Trường ĐHNT

H6.2.3 Báo cáo công tác triển khai vay vốn cho học
sinh sinh viên.

QĐ số 115/BC-ĐHNT-CTSV ngày
8/9/2015

Trường ĐHNT

H6.2.4 Kế hoạch phòng dịch bệnh trong Trường
ĐHNT

Từ 2011-2015 Trường ĐHNT
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Đề nghị tẩm màn cho SV ở KTX Ngày 5/4/2011 Trường ĐHNT
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh NH 12-13 Số 559/KH-ĐHNT ngày 29/10/2012 Trường ĐHNT
Tờ trình vv dự trù kinh phí phun diệt muỗi NH
12-13

Ngày 5/3/2013 Trường ĐHNT

Kế hoạch phòng chống dịch bệnh NH 14-15 Số 661/KH-ĐHNT ngày 29/10/2014 Trường ĐHNT
Đề nghị vv phun thuốc diệt muỗi Ngày 7/12/2015 Trường ĐHNT
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh NH 15-16 Số 594/KH-ĐHNT ngày 7/10/2015 Trường ĐHNT
Kế hoạch phòng chống dịch bệnh NH 13-14 Số 452/KH-ĐHNT ngày 13/9/2013 Trường ĐHNT
Đề xuất vv phun thuốc diệt muỗi NH 14-15 Ngày 5/8/2014 Trường ĐHNT

H6.2.5 Thông báo v/v SV đóng tiền BHYT bắt buộc
và các loại BH tự nguyện khác

Số 560/TB-ĐHNT ngày 25/9/2015 Trường ĐHNT

H6.2.6 Kế hoạch và dự trù kinh phí hoạt động chính
trị, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao của
cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh
sinh viên toàn Trường năm 2016

Trường ĐHNT

Chương trình công tác Hội và phong trào SV
NH 15-16

Số 15CT/HSV ngày 18/9/2015 Trường ĐHNT

Kế hoạch công tác sinh viên NH 16-17 Số 570/KH.CTSV-ĐHNT ngày
22/9/2016

Trường ĐHNT

Kế hoạch hoạt động và dự trù kinh phí hoạt
động CT, VHVN, TDTT

Số 270/KH-ĐHNT ngày 11/5/2016 Trường ĐHNT

H6.2.7 Nội quy phòng thí nghiệm. (Chờ TTPVTH gửi) Trường ĐHNT
H6.2.8 Bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC trong trường Từ năm 2014 đến nay Trường ĐHNT
H6.2.9 Kế hoạch thực hiện phong trào đôi bạn cùng

tiến, phong trào bạn tôi vượt khó.
QĐ số 1126/QĐ-DHNT Trường ĐHNT

Đoàn Thanh niên Trường Đại học Nha Trang
tham gia festival sáng tạo trẻ 2015

ảnh chụp website ngày 30/12/2015

H6.2.10 Hội nghị công tác an ninh trật tự Trường ĐHNT
Kết quả tổ chức Hội thi “Tìm hiểu phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ trong học sinh, sinh

Số 279/BC-PV28 ngày 23/5/2016 Công an tỉnh
Khánh Hòa
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viên các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn
tỉnh Khánh Hòa” năm 2016
Kế hoạch triển khai thực hiện về xây dựng cơ
quan “ An toàn về an ninh trật tự” NH 12-13

Số 466/KH-DHNT ngay 6/9/2012 Trường ĐHNT

Báo cáo tổng kết công tác an ninh trật tự NH
2015, phương hướng 2016

Số 22/BC-ĐHNT ngày 18/1/2016 Trường ĐHNT

Kế hoạch triển khai thực hiện về xây dựng cơ
quan an toàn về an ninh trật tự năm 2015

Số 226/KH-ĐHNT ngày 6/5/2015 Trường ĐHNT

Báo cáo kết quả công tác xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ NH 11-12

Số 347/BC-ĐHNT ngày 15/6/2012 Trường ĐHNT

Báo cáo tổng kết 05 năm thực hiện quy chế
phối hợp về công tác đảm bảo ANTT

Số 124/BC-ĐHNT ngày 11/3/2016 Trường ĐHNT

Báo cáo tình hình ANTT năm 2014 Số 12/BC-ĐHNT ngày 26/1/2015 Trường ĐHNT
Kế hoạch phối hợp thực hiện công tác đảm
bảo ANTT giữa trường ĐHNT , TCKT và
Công an Phường Vĩnh Thọ

Số 49/KH-LT ngày 31/7/2011 Công an phường
Vĩnh Thọ

H6.2.11 Biên bản Giao ban công tác sinh viên http://ntu.edu.vn/congtacsinhvien/Vie
wTin.aspx?idcd=115

Trường ĐHNT

H6.2.12 QĐ v/v thành lập TTTV&HTSV QĐ số 1126/QĐ-ĐHNT ngày
3/11/2014

Trường ĐHNT

H6.2.13 Thông báo quyên góp ủng hộ thiên tai lũ lụt Trường ĐHNT
H6.2.14 Danh sách người học được hưởng chế độ

chính sách, miễn giảm học phí
Trường ĐHNT

QĐ vv miễn giảm học phí cho HSSV diện
chính sách NH 13-14

Số 1087/QĐ-ĐHNT ngày 22/10/2014 Trường ĐHNT

QĐ vv miễn giảm học phí cho HSSV diện
chính sách NH 13-14

Số 501/QĐ-ĐHNT ngày 11/6/2014 Trường ĐHNT

QĐ vv cấp học bổng khuyến khích học tập và
chế độ chính sách cho HSSV HKII NH 12-13

Số 1424/QĐ-ĐHNT ngày 23/10/2013 Trường ĐHNT

QĐ vv cấp học bổng khuyến khích học tập và Số 343/QĐ-ĐHNT ngày 28/3/2012 Trường ĐHNT
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chế độ chính sách cho HSSV HKI NH 11-12
QĐ vv cấp học bổng khuyến khích học tập và
chế độ chính sách cho HSSV HKII NH 11-12

Số 1412/QĐ-ĐHNT ngày 18/10/2012 Trường ĐHNT

QĐ cấp học bổng khuyến khích học tập và chế
độ chính sách cho HSSV HKII NH 12-13

Số 553/QĐ-ĐHNT ngày 17/5/2013 Trường ĐHNT

QĐ vv cấp học bổng khuyến khích học tập và
học bổng trợ cấp XH HKI NH 16-17

Số 408/QĐ-ĐHNT ngày 28/4/2017 Trường ĐHNT

QĐ vv chi chế độ chính sách cho sinh viên
HKII NH 16-17

Số 409/QĐ-ĐHNT ngày 28/4/2017 Trường ĐHNT

QĐ vv cấp học bổng khuyến khích học tập và
học bổng trợ cấp XH HKI NH 14-15

Số 491/QĐ-ĐHNT ngày 26/5/2015 Trường ĐHNT

QĐ vv cấp học bổng khuyến khích học tập và
học bổng trợ cấp XH HKII NH 14-15

Số 1115/QĐ-ĐHNT ngày 30/11/2015 Trường ĐHNT

H6.2.15 Mẫu giấy xác nhận vay vốn ngân hàng Trường ĐHNT
H6.2.16 Quy định khen thưởng cho SV có thành tích

trong học tập và công tác Đoàn Hội
Trường ĐHNT

QĐ vv cấp học bổng khuyến khích học tập và
học bổng trợ cấp XH HKI NH 13-14

Số 391/QĐ-ĐHNT ngày 22/4/2014 Trường ĐHNT

QĐ vv cấp học bổng khuyến khích học tập và
học bổng trợ cấp XH HKII NH 13-14

Số 1292/QĐ-ĐHNT ngày 09/12/2014 Trường ĐHNT

QĐ vv cấp học bổng khuyến khích học tập và
học bổng trợ cấp XH HKI NH 14-15

Số 491/QĐ-ĐHNT ngày 26/5/2015 Trường ĐHNT

QĐ vv cấp học bổng khuyến khích học tập và
học bổng trợ cấp XH HKII NH 14-15

Số 1115/QĐ-ĐHNT ngày 30/11/2015 Trường ĐHNT

Trường ĐHNT
Trường ĐHNT

H6.2.17 Quy định khen thưởng của Khoa trên website Trường ĐHNT
H6.2.18 Danh sách sinh viên chính sách được nhận học

bổng trên website
Trường ĐHNT

Trao học bổng cho sinh viên có hoàn cản khó ảnh chụp website ngày 6/6/2017
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khăn vươn lên trong học tập
Tiêu chí 6.3: Công tác rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học được thực hiện có hiệu quả.
H6.3.1 Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ HSV 2012 – 2014 02/05/2014 Hội SV

Chương trình hành động của HSV Trường
ĐHNT Nhiệm kỳ 2014 - 2017

15/6/2014 Hội SV

H6.3.2 Lịch học chính trị đầu khóa Trường ĐHNT
H6.3.3 Fanpage chính thức của HSV trường ĐNHT Hội SV

Fanpage chính thức của ĐTN trường ĐNHT Đoàn TN
Tổng hợp gương người tốt việc tốt qua các
năm

HSV

H6.3.4 Báo cáo đại hội Đoàn, Hội 05 năm gần đây 19/1/2015 HSV

H6.3.5 Kế hoạch cùng bạn tôi vượt khó
H6.3.6 Kế hoạch tập huấn cán bộ hội chủ chốt 2016 Số: 01-KH/TWHSV

22/2/2016
Hội SV

H6.3.7 Báo cáo hoạt động của đội TSMT 2014 29/7/2014 Hội SV

Báo cáo hoạt động của đội TSMT 2015 26/7/2015 Hội SV
Kế hoạch TSMT 2016 25/5/2016 Hội SV

H6.3.8 QĐ vv tặng bằng khen công tác HSSV ggd
2012-2016

Số 2827/QĐ-BGDĐT ngày 16/8/2016 Bộ GDĐT

H6.3.9 Khen thưởng Đoàn, Hội từ các cấp
Tiêu chí 6.4: Công tác Đảng, đoàn thể có tác dụng tốt trong việc rèn luyện chính trị, tư tưởng, đạo đức và lối sống cho người học.
H6.4.1 Kế hoạch hoạt động của Đoàn, HSV qua các

năm
NH12-16 Đoàn TN

Hội SV
Đại hội Đoàn 2017 ảnh chụp website ngày 10/7/2017

H6.4.2 Website của Đảng ủy http://ntu.edu.vn/danguy/home.aspx
CTSV
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H6.4.3 Thống kê các lớp học cảm tình Đảng từ 2011 -
2016

H6.4.4 Danh sách SV tham gia lớp học cảm tình đảng
H6.4.5 Danh sách sinh viên được kết nạp vào Đảng
H6.4.6 Danh sách sv tham gia tình nguyện, mùa hè

xanh...
Gala tổng kết chiến dịchtình nguyện hè và
vinh danh chiến sĩ tình nguyện năm 2016

ảnh chụp website ngày 9/10/2016

H6.4.7 Báo cáo tổng kết hoạt động của ĐTN, HSV
Tiêu chí 6.5: Có các biện pháp cụ thể, có tác dụng tích cực để hỗ trợ việc học tập và sinh hoạt của người học.
H6.5.1 Website của trung tâm phục vụ trường học http://ntu.edu.vn/ttpvth/vi-

vn/gi%E1%BB%9Bithi%E1%BB%87
u.aspx

H6.5.2 Website của Thư viện trường ĐHNT http://thuvien.ntu.edu.vn/introduction.
aspx?mnuid=121&catid=1000&conte
ntid=2

H6.5.3 Ảnh chụp nhà thi đấu, các sân chơi, các dụng
cụ tập luyện thể dục thể thao phục vụ SV

H6.5.4 Hình ảnh sinh hoạt của các CLB
H6.5.5 Tọa đàm kết nối với doanh nghiệp Hỗ trợ học

bổng
Trường ĐHNT

Ký kết hợp tác với Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Tiên Phong

ảnh chụp website ngày 15/1/2017 Trường ĐHNT

Ký kết hợp tác toàn diện với công ty TNHH
Hải Tiến

ảnh chụp website ngày 6/7/2016 Trường ĐHNT

H6.5.6 Hội nghị học tốt và phương pháp nghiên cứu
khoa học
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Cuộc thi “Đua mô hình tàu thủy” ảnh chụp website ngày 10/4/2017

H6.5.7 Hệ thống lắp đặt wifi miễn phí trong trường/
Học bổng khuyến học

H6.5.8 Hệ thống ATM của các ngân hàng phục vụ SV

Tiêu chí 6.6: Thường xuyên tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống lành mạnh, tinh thần trách nhiệm, tôn trọng luật pháp, ch ủ
trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước và các nội quy của nhà trường cho người học.
H6.6.1 Tuần lễ sinh hoạt công dân đầu khóa. Số 509/TB-DHNT,

ngày 25/8/2014

H6.6.2 Thông báo kết luận Hội nghị tổng kết công tác
an ninh trật tự.

Số 75/TB-DHNT,
ngày 3/2/2015

Trường ĐHNT

H6.6.3 Tin bài Đối thoại với sinh viên nội trú Website Trường
H6.6.4 TB Kết quả mit tinh phản đối Trung Quốc đơn

phương đưa giàn khoan vào vùng đặc quyền
kinh tế của Việt Nam

Số 296/TB-DHNT
ngày 21/5/2014

H6.6.5 Tin bài Mit tinh hưởng ứng ngày môi trường
thế giới

H6.6.6 Tin bài Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc
H6.6.7 Tin bài Sinh viên với công tác bảo vệ môi

trường
H6.6.8 Tin bài Cuộc thi ảnh và Cuộc thi viết
H6.6.9 Trang mạng xã hội chính thức của Trường

ĐHNT
H6.6.10 Ban hành quy tắc ứng xử với người học Trường ĐHNT
H6.6.11 Giấy khen từ các hoạt động của Đoàn, Hội

sinh viên.
Tiêu chí 6.7: Có các hoạt động hỗ trợ hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ người tốt nghiệp có việc làm phù hợp với ngành nghề đào tạo.
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H6.7.1 QĐ Về việc thành lập Trung tâm Tư vấn Hỗ
trợ sinh viên.

QĐ 1126/QĐ-ĐHNT, ngày
03/11/2014

Trường ĐHNT

H6.7.2 Tờ trình , Thông báo về việc tổ chức các ngày
hội tuyển dụng từ năm 2015-2016

2015 đến 2016 TT.TVHTSV

H6.7.3 Tổng hợp danh sách các đơn vị tuyển dụng
công việc bán thời gian.

TT.TVHTSV

H6.7.4 Tổng hợp danh sách các đơn vị tuyển dụng
công việc sau khi tốt nghiệp

TT.TVHTSV

H6.7.5 Tờ trình về việc tổ chức hội thảo, triển khai
chương trình quản trị viên tập sự 2015

TTr 39/TTr - TVHTSV TT.TVHTSV

H6.7.6 Thông báo về việc tổ chức khóa đào tạo thực
tế

TB 04/TB – TVHTSV TT.TVHTSV

H6.7.7 Tờ trình về việc tiếp và làm việc với công ty
CPPT Quốc tế Việt Thắng

TTr 03/TTr - TVHTSV TT.TVHTSV

H6.7.8 Biên bản ghi nhớ với các Doanh nghiệp Trường ĐHNT
Tiêu chí 6.8: Người học có khả năng tìm việc làm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Trong năm đầu sau khi tốt nghiệp, trên 50%
người tốt nghiệp tìm được việc làm đúng ngành được đào tạo.
H6.8.1 Hình ảnh các hội chợ tuyển dụng
H6.8.2 Dữ liệu sinh viên tốt nghiệp, CSV

Màn hình web cựu SV
Trường ĐHNT

H6.8.3 Kết quả khảo sát tình hình việc làm  của
SVTN.

http://ntu.edu.vn/cuusv/C%E1%BB%
B1uSVth%C3%A0nh%C4%91%E1%

BA%A1t.aspx

Website Trường

H6.8.4 Tổng hợp phiếu nhận xét khoa học của K53
ĐH và K54 CĐ

P.CTSV

Tiêu chí 6.9: Người học được tham gia đánh giá chất lượng giảng dạy của giảng viên khi kết thúc môn học, được tham gia đánh g iá
chất lượng đào tạo của trường đại học trước khi tốt nghiệp.
H6.9.1 Báo cáo kết quả SV, HV tham gia đánh giá

chất lượng giảng dạy của GV sau khi kết thúc
môn học

Trường ĐHNT
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Kết quả khảo sát ý kiến học viên về tổ chức
đào tạo NH 2015-2016

Trường ĐHNT

Kết quả khảo sát về chương trình đào tạo trình
độ thạc sĩ 2013-2014

Trường ĐHNT

Kết quả khảo sát học viên cao học 2014-2015 Trường ĐHNT
H6.9.2 Kết quả khảo sát sv sắp tốt nghiệp đại học

K53 và cao đẳng K54
Năm 2015 P.CTSV

H6.9.3 Kết quả khảo sát sv sắp tốt nghiệp đại học
K54 và cao đẳng K55

Năm 2016 P.CTSV
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 7
Mã MC Tên MC Số, ngày/tháng/năm ban hành Nơi ban hành Ghi chú
Tiêu chí 7.1: Xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động khoa học, công nghệ phù hợp với sứ mạng nghiên cứu và phát triển của
trường đại học.
H7.1.1 Chiến lược phát triển Trường Đ HNT đến năm 2020,

tầm nhìn 2030
Số 1916/QĐ-ĐHNT ngày
31/12/2013

Trường ĐHNT

H7.1.2 Văn bản hướng xây dựng kế hoạch và triển khai
hoạt động KHCN năm 2011

Số 274/BGDĐT-KHCNMT ngày
18/1/2010

Bộ GDĐT

Văn bản hướng xây dựng kế hoạch và triển khai
hoạt động KHCN năm 2012

Số 8482/BGDĐT-KHCNMT ngày
16/12/2010

Bộ GDĐT

Văn bản hướng xây dựng kế hoạch và triển khai
hoạt động KHCN năm 2013

Số 8253/BGDĐT-KHCNMT ngày
08/12/2011

Bộ GDĐT

Văn bản hướng xây dựng kế h oạch và triển khai
hoạt động KHCN năm 2014

Số 80/BGDĐT-KHCNMT ngày
04/1/2013

Bộ GDĐT

TB vv xây dựng các nhiệm vụ KH và CN năm 2011 Số 03/TB-KHCN ngày 10/2/2010 Trường ĐHNT
TB vv xây dựng các nhiệm vụ KH và CN năm 2012 Số 36/TB-KHCN ngày 16/12/2011 Trường ĐHNT
TB vv xây dựng các nhiệm vụ KH và CN năm 2013 Số 28/TB-KHCN ngày 09/1/2012 Trường ĐHNT
TB vv xây dựng các nhiệm vụ KH và CN năm 2014 Số 21/TB-KHCN ngày 10/01/2013 Trường ĐHNT
TB vv xây dựng các nhiệm vụ KH và CN đón đầu
cho năm 2015

Số 347/TB-ĐHNT ngày 01/7/2013 Trường ĐHNT

H7.1.3 QĐ Quy trình quản lý nhiệm vụ KHCN số 09/QĐ-ĐHNT ngày 05/1/2013 Trường ĐHNT
H7.1.4 QĐ  ban hành Quy trình đề xuất nhiệm vụ KHCN

các cấp
số 1302/QĐ-ĐHNT ngày
10/12/2014

Trường ĐHNT

H7.1.5 Công văn vv cung cấp số liệu phục vụ xây dựng kế
hoạch phân bổ kinh phí KHCN năm 2011

số 658/ĐHNT-KHCN ngày
19/1/2010

Trường ĐHNT

Công văn vv báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
KH&CN năm 2011

Số 619/ĐHNT-KHCN ngày
18/11/2011

Trường ĐHNT

Công văn vv báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
KH&CN năm 2012

Số 59/ĐHNT-KHCN ngày
23/11/2012

Trường ĐHNT
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Công văn vv báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
KH&CN năm 2013

Số 615/ĐHNT-KHCN ngày
06/12/2013

Trường ĐHNT

Công văn vv báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ
KH&CN năm 2015

Số 745/ĐHNT-KHCN ngày
21/12/2015

Trường ĐHNT

H7.1.6 Chế độ động viên, khuyến khích và tạo điều kiện
thuận lợi cho cán bộ viên chức tham gia các hoạt
động KHCN

Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHNT

H7.1.7 Danh mục đề tài, dự án các cấp từ năm 201 1-2015 2011-2015 ĐHNT, Bộ GDĐT
H7.1.8 QĐ vv Thành lập các nhóm nghiên cứu liên ngành 2012-2016 Trường ĐHNT
H7.1.9 Đề tài NCKH chuyên về thủy sản cấp Nhà nước,

cấp Bộ, cấp Tỉnh
Thuộc danh mục đề tài, dự án các
cấp 2011-2015

Trường ĐHNT

H7.1.10 Kết hợp với các chuyên gia nước ngoài trong nghiên
cứu và công bố công trình khoa học chung

Thuộc thống kê bài báo khoa học
giai đoạn 2011-2015

Trường ĐHNT

H7.1.11 Báo cáo vv cung cấp số liệu phục xây dựng kế
hoạch phân bổ kinh phí KHCN năm 2011

Số 658/ĐHNT-KHCN ngày
19/11/2010

Trường ĐHNT

Báo cáo vv tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN
năm 2011

Số 619/ĐHNT-KHCN ngày
18/11/2011

Trường ĐHNT

Báo cáo vv tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN
năm 2012

Số 595/ĐHNT-KHCN ngày
23/11/2012

Trường ĐHNT

Báo cáo vv tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN
năm 2013

Số 615/ĐHNT-KHCN ngày
06/12/2013

Trường ĐHNT

Báo cáo vv tình hình thực hiện nhiệm vụ KH&CN
năm 2014

Số 745/ĐHNT-KHCN ngày
21/12/2015

Trường ĐHNT

Quyết định giao dự toán ngân sách hàng năm cho
các đề tài, dự án

2011-2015 Bộ GDĐT

Tiêu chí 7.2: Có các đề tài, dự án được thực hiện và nghiệm thu theo kế hoạch
H7.2.1 Danh mục đề tài, dự án các cấp từ năm 2011 -2015 2011-2015 ĐHNT, Bộ GDĐT
H7.2.2 Hợp đồng triển khai nhiệm vụ KHCN 2011-2015 Trường ĐHNT
H7.2.3 QĐ ban hành Quy định vv đánh giá kết quả công tác số 710/QĐ-ĐHNT ngày 20/6/2011 ĐHNT
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và bình xét thi đua, khen thưởng
QĐ ban hành Quy định vv đánh giá kết quả công tác
và bình xét thi đua, khen thưởng

Số 244/QĐ-ĐHNT ngày 13/3/2013 Trường ĐHNT

QĐ ban hành quy định về công tác đánh giá, phân
loại viên chức; phân loại tập thể về công tác thi đua,
khen thưởng

Số 1014/QĐ-ĐHNT ngày
30/140/2015

Trường ĐHNT

QĐ sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về
công tác đánh giá, phân loại viên chức; phân loại tập
thể về công tác thi đua, khen thưởng

Số 276/QĐ-ĐHNT ngày 04/4/2016 Trường ĐHNT

H7.2.4 Thống kê tình hình nghiệm thu đề tài, dự án Thuộc danh mục đề tài, dự án các
cấp 2011-2015

Trường ĐHNT

H7.2.5 Quyết định thành lập Hội đồng thanh lý đề tài cấp
Bộ

Số 3695/QĐ-BGDĐT ngày
15/9/2014

Bộ GDĐT

H7.2.6 Danh sách các đề tài NCKH được gia hạn giai đoạn
2012-2016

2012-2016 Trường ĐHNT

Tiêu chí 7.3: Số lượng bài báo đăng trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và quốc tế tương ứng với số đề tài nghiên cứu kh oa
học và phù hợp với định hướng nghiên cứu và phát triển của trường đại học
H7.3.1 Danh mục các bài báo của CBVC nhà trường đăng

trên các Tạp chí trong nước và nước ngoài
thuộc Thống kê bài báo khoa học
giai đoạn 2011-2015

Trường ĐHNT

H7.3.2 Danh mục các bài báo của CBVC nhà trường đăng
kết quả nghiên cứu từ các đề tài, dự án

thuộc Thống kê bài báo khoa học
giai đoạn 2011-2015

Trường ĐHNT

H7.3.3 Quy chế chi tiêu nội bộ - mục khen thưởng, quy đổi
giờ khoa học cho các tác giả bài báo

thuộc Quy chế chi tiêu nội bộ Trường ĐHNT

H7.3.4 Quy chế về công bố kết quả nghiên cứu đối với các
nhiệm vụ KHCN

QĐ 1823A/QĐ-ĐHNT, ngày
26/12/2012

Trường ĐHNT

Tiêu chí 7.4: Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học có những đóng góp mới cho kho a học, có
giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và cả nước
H7.4.1 Danh mục đề tài, dự án có những đóng góp mới cho

khoa học, có giá trị ứng dụng thực tế để giải quyết
các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội của địa phương

2011-2015 Trường ĐHNT
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và cả nước
Hội thảo về bè du lịch bằng vật liệu composite ảnh chụp website ngày 15/6/2017 Trường ĐHNT
Hội nghị khoa học bênh trên tôm nuôi và biện pháp
phòng trị

ảnh chụp website ngày 11/7/2017 Trường ĐHNT

Hội nghị khoa học toàn quốc “Vật liệu và kết cấu
Composite: Cơ học, Công nghệ và Ứng dụng”

Trường ĐHNT

Hạ thủy tàu Thanh Hải và Tấn Đạt ảnh chụp website ngày 9/4/2014 Trường ĐHNT
Hạ thủy tàu cá vỏ composite Tuấn Tú 1 ảnh chụp website ngày 12/5/2016 Trường ĐHNT
Đức Tâm 01 Tàu cá vỏ composite thứ 10 được đóng
mới theo NĐ67 và hạ thủy thành công

ảnh chụp website ngày 22/8/2016 Trường ĐHNT

Hạ thủy tàu cá vỏ composite Kim Anh 2015 ảnh chụp website ngày 23/12/2015 Trường ĐHNT
Hệ thống phân loại và thống kê cá ngừ theo trọng
lượng cho nhà máy chế biến thủy sản

ảnh chụp website ngày 4/7/2017 Trường ĐHNT

H7.4.2 Hợp đồng công nghệ sản xuất chitin-chitozan từ phụ
phẩm vỏ tôm

Số 18/2010/HĐCGCN ngày
10/11/2010

Trường ĐHNT

H7.4.3 Hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất giống
nhân tạo cá chim vây vàng cho tỉnh Ninh Thuận

2011 Trường ĐHNT

H7.4.4 Hợp đồng đào tạo tập huấn chuyển giao công nghệ
sản xuất giống cá nước ngọt cho các cán bộ thuộc
trung tâm giống thủy sản tỉnh Gia Lai

2012 Trường ĐHNT

H7.4.5 Hợp đồng chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo
giống và nuôi thương phẩm cá đối mục cho tỉnh
Nam Định

Số 01/HĐCG-KHCN ngày
15/4/2011

Trường ĐHNT

H7.4.6 Hợp đồng chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo
giống và nuôi thương phẩm cá đối mục cho tỉnh
Quảng Ninh

Số n126/2012/HĐ-CGKHCN ngày
18/12/2012

Trường ĐHNT

H7.4.7 Hợp đồng chuyển giao công nghệ sinh sản nhân tạo
giống và nuôi thương phẩm cá đối mục cho tỉnh
Ninh Bình

Số 10/2013/HĐ-CGKHCN ngày
10/8/2013

Trường ĐHNT

H7.4.8 Hợp đồng chuyển giao công nghệ sản xuất giống và Số 01/NTMN.DA.TW.30- Trường ĐHNT
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nuôi thương phẩm cá chim vây vàng cho tỉnh Khánh
Hoà

2014/HĐCGCN ngày 08/8/2014

H7.4.9 Chuyển giao công nghệ sản xuất giống và nuôi
thương phẩm cá chim vây vàng cho tỉnh Ninh Bình

Số 15-KT ngày 01/4/2014 Trường ĐHNT

H7.4.10 Đóng mới tàu cá, tàu du lịch cho Tỉnh Khánh Hòa
và các địa phương ven biển

Trường ĐHNT

Hợp đồng vv thiết kế kỹ thuật mẫu và định mức kỹ
thuật ngư lưới cụ cho tỉnh Bình Định

Số 34/HĐKT-2015 ngày 02/7/2015 Trường ĐHNT

Hợp đồng thực hiện chương trình khuyến nông
khuyến ngư năm 2015 cho tỉnh Cà Mau

Số 08/HĐ-KT&BVNLTS ngày
11/5/2015

Trường ĐHNT

Tiêu chí 7.5: Đảm bảo nguồn thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ không ít hơn kinh phí của trường đại học dành
cho các hoạt động này
H7.5.1 Danh mục đề tài cấp Trường và sinh viên có sử

dụng ngân sách từ nguồn kinh phí của Trường
2011-2015 Trường ĐHNT

H7.5.2 Quyết định giao dự toán ngân sách hàng năm cho
các đề tài, dự án;

2011-2015 Trường ĐHNT

QĐ vv giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 Số 558/QĐ-BGDĐT ngày
29/1/2011

Bộ GDĐT

QĐ vv giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 Số 888/QĐ-BGDĐT ngày
1/3/2012

Bộ GDĐT

QĐ vv giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 Số 611/QĐ-BGDĐT ngày
19/2/2013

Bộ GDĐT

QĐ vv giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 Số 917/QĐ-BGDĐT ngày
14/3/2014

Bộ GDĐT

QĐ vv giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 Số 1002/QĐ-BGDĐT ngày
31/3/2015

Bộ GDĐT

Danh mục các hợp đồng khoa học và hợp đồng
chuyển giao công nghệ

Trường ĐHNT

H7.5.3 Danh sách các đề tài NCKH sinh viên giai đoạn
2012-2016

2012-2016 Trường ĐHNT
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Tiêu chí 7.6: Các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ của trường đại học gắn với đào tạo, gắn kết với các v iện
nghiên cứu khoa học, các trường đại học khác và các doanh nghiệp. Kết quả của các hoạt động khoa học và công nghệ đóng góp vào
phát triển các nguồn lực của trường
H7.6.1 Danh mục đề tài các cấp gắn với đào tạo 2011-2015 Trường ĐHNT
H7.6.2 Giới thiệu các kết quả NCKH cho SV thông qua bài

giảng
H7.6.3 Thoả thuận ký kết hợp tác nghiên cứu đào tạo,

NCKH và chuyển giao công nghệ với các địa
phương và doanh nghiệp

2011-2015 Trường ĐHNT

H7.6.4 Hợp tác với một số trường đại học trong và ngoài
nước nước trong NCKH và đào tạo, bồi dưỡng đội
ngũ cán bộ về một số lĩnh vực là thế mạnh của
Trường

H7.6.5 Hợp tác với một số doanh nghiệp phục vụ CGCN
Ký kết hợp tác giữa Trường Đại học Nha trang với
Tập đoàn Việt - Úc

Ảnh chụp website ngày 29/3/2016

Ký kết hợp tác chiến lược với công ty TNHH Long
Sinh

Ảnh chụp website ngày 7/4/2016

` Ảnh chụp website ngày ngày
17/5/2016

H7.6.6 Danh mục hợp đồng chuyển giao công nghệ 2011-2015 Trường ĐHNT
H7.6.7 Tập huấn kỹ thuật, toạ đàm khoa học 2011-2015 Trường ĐHNT

Nghiên cứu, chế tạo máy sấy bơm nhiệt tầng sôi kết
hợp với bức xạ hồng ngoại

ảnh chụp website ngày 12/4/2017

Tiêu chí 7.7:  Có các quy định cụ thể về tiêu chuẩn năng lực và đạo đức trong các hoạt động khoa học và công nghệ theo quy đị nh;
có các biện pháp để đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ
H7.7.1 Quy định về tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng CBVC QĐ số 625/QĐ-ĐHNT, ngày

25/5/2011
Trường ĐHNT

H7.7.2 Quy định về hoạt động sở hữu trí tuệ trong trường
đại học Nha Trang

QĐ số 1677/QĐ-ĐHNT,
ngày 26/12/2011

Trường ĐHNT
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H7.7.3 Các HĐ triển  khai  nhiệm  vụ  khoa  học  công
nghệ

2011-2015 Trường ĐHNT H7.2.2

H7.7.4 Giao diện website của Phòng KHCN
(tại địa chỉ: http://ntu.edu.vn/Portals/66/VB%
20cua%20Truong/quyet%20dinh%201677_shtt.doc)

Trường ĐHNT

H7.7.5 Hồ sơ đăng ký sở hữu trí t uệ 2011-2015 Trường ĐHNT
H7.7.6 Chấn chỉnh công tác in ấn, phát hành bài giảng và

tài liệu học tập trong Trường
Số 162/TB-ĐHNT ngày 26/3/2013 Trường ĐHNT

TB vv tiếp tục chấn chỉnh hoạt động in ấn, kinh
doanh bài giảng, tài liệu học tập

Số 199/TB-ĐHNT ngày 13/4/2016 Trường ĐHNT

BC kết quả kiểm tra việc thực hiện bản quyền đối
với các cơ sở photo/in ấn trong trường

Số 04/BC-ĐBCL&TT ngày
28/3/2017

Trường ĐHNT

H7.7.7 Triển khai cho các cơ sở photo, in ấn trong Trường
ký kết văn bản thoả thuận in ấn, phát hành bài giảng
sử dụng trong giảng dạy và học tập

Số 199/TB-ĐHNT ngày 13/4/2016 Trường ĐHNT
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 8

Mã MC Tên MC Số, ngày/tháng/năm ban hành Nơi ban hành Ghi chú

Tiêu chí 8.1. Các hoạt động hợp tác quốc tế được thực hiện theo quy định của Nhà nước.

H8.1.1 Các văn bản quy phạm HTQT đưa lên mạng Ảnh chụp màn hình

Luật xuất nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người
nước ngoài tại Việt Nam số 47/2014/QH2013

Số 47/2014/QH2013 ngày
16/4/2014

Quốc hội

Quy định về việc tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo
quốc tế tại Việt Nam 2010

QĐ số 76/2010/QĐ-TTg ngày
30/11/2010

Chính phủ

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí
cấp hộ chiếu, visa thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất
cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.

TT số 157/2015/TT-BTC ngày
8/10/2015

Bộ Tài chính

Quy định về biểu mẫu xin cấp visa, thị thực tạm trú
cho người nước ngoài

TT số 04/2015/TT-BCA ngày
5/1/2015

Bộ Công an

Nghị định số 82/2015/NĐ-CP về miễn thị thực visa
cho người nước ngoài, Việt Kiều

NĐ số 82/2015/NĐ-CP ngày
24/9/2015

Chính phủ

H8.1.2
Quy định công tác Hợp tác quốc tế trong Trường Đại
học Nha Trang

QĐ số 72/QĐ-ĐHNT ngày
7/2/2012

Trường ĐHNT

H8.1.3
Danh mục các trường, viện, tổ chức quốc tế Trường
có ký kết hợp tác 1999-nay

Trường ĐHNT

H8.1.4
Danh mục các trường, viện, tổ chức quốc tế Trường
có ký kết hợp tác giai đoạn 2011-2016

2011-2016
Trường ĐHNT

H8.1.5
Danh sách cán bộ của trường đi học, công tác nước
ngoài ngắn và dài hạn 2011-2016

Trường ĐHNT



70

H8.1.6 Các báo cáo đi công tác nước ngoài của cán bộ. 2011-2016
Trường ĐHNT

H8.1.7
Danh sách chuyên gia, lưu học sinh mà trường đã xin
visa vào Việt Nam từ 2011 – 2016

2011-2016
Trường ĐHNT

H8.1.8
Số lượng người nước ngoài đến thăm và làm việc,
học tập 2011-2016

Trường ĐHNT

H8.1.9
Công văn xác nhận của Công an tỉnh Khánh Hòa mọi
hoạt động xuất nhập cảnh đều diễn ra đúng quy trình,
đúng luật, không có bất cứ sự cố, vi phạm nào diễn ra

2011-2016
Trường ĐHNT

H8.1.10 Danh mục Dự án, đề tài HTQT 2011-2016
Trường ĐHNT

H8.1.11
Quy định Quản lý các đề tài/dự án sử dụng nguồn hỗ
trợ nước ngoài 2013

QĐ số 1912 QĐ-ĐHNT ngày
31/12/2013

Trường ĐHNT

H8.1.12 Danh sách người nước ngoài đến học và nghiên cứu 2011-2016
Trường ĐHNT

H8.1.13
Quy định về quản lý người nước ngoài đang học tập
và công tác tại Trường ĐH Nha Trang 2014

QĐ số 442 QĐ-ĐHNT ngày
19/5/2014

Trường ĐHNT

H8.1.14

Một số công văn gửi Công an tỉnh Khánh Hòa về báo
cáo các đoàn khách đến thăm, làm việc
Một số công văn xin phép Bộ chỉ huy bộ đội biên
phòng Khánh Hòa về việc đi khảo sát trên biển

2011-2016

Trường ĐHNT

H8.1.15 Biên bản các cuộc họp sơ kết an ninh hàng năm 2011-2016
Trường ĐHNT

H8.1.16
Công văn gửi các tỉnh, thành xin phép thực hiện các
hoạt động HTQT diễn ra tại các địa phương 2011-2016

Trường ĐHNT

H8.1.17
Báo cáo tổng kết hoạt động hợp tác quốc tế hàng năm
của trường. 2011-2016 Trường ĐHNT
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Tiêu chí 8.2: Các hoạt động hợp tác quốc tế về đào tạo có hiệu quả, thể hiện qua các chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi h ọc thuật; các
chương trình trao đổi giảng viê n và người học, các hoạt động tham quan khảo sát, hỗ trợ, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị của
trường đại học.

H8.2.1
Công văn của Bộ cho thực hiện đào tạo trình độ thạc
sĩ bằng tiếng Anh dự án Norhed

Số 6510/BGDĐT-GDĐH ngày
17/11/2014

Bộ GDĐT

Quyết định vv công nhận học viên cao học đợt I năm
2015

Số 364/QĐ-ĐHNT nbgày
15/4/2015

Trường ĐHNT

Quyết định vv công nhận thí sinh nước ngoài trúng
tuyển cao học đợt I năm 2016

Số 1218/QĐ-ĐHNT ngày
24/12/2015

Trường ĐHNT

H8.2.2
Thư mời đào tạo tiến sĩ và sau tiến sĩ dự án
NORHED

Trường ĐHNT

QĐ vv cử giáo viên đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh
dự án Norhed Số 17/QĐ-ĐHNT ngày 07/1/2016

H8.2.3
Biên bản, thỏa thuận về việc triển khai liên kết đào
tạo với ĐH Kỹ thuật Liberec. 2011-2016

Trường ĐHNT

Báo cáo của Khoa Cơ khí và DS sinh viên

H8.2.4
Thỏa thuận với AUF

2011-2016
Trường ĐHNT

Báo cáo của Khoa Kinh tế về việc triển khai chương
trình Pháp ngữ

H8.2.5
Báo cáo của Khoa CNTP về việc triển khai chương
trình Pháp ngữ 2011-2016

Trường ĐHNT

H8.2.6
Thỏa thuận Chương trình đào tạo học viên trong
khuôn khổ của dự án VLIR network 2011-2016

Trường ĐHNT
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Danh sách người đi học

H8.2.7
Chương trình trao đổi cán bộ với ĐH Udon Thani
Thái Lan

2011-2016
Trường ĐHNT

Ký kết hợp tác giữa Trường ĐH Nha trang với Hiệp
hội JLAN ảnh chụp website ngày 23/6/2016

H8.2.8

Chương trình trao đổi sinh viên về lĩnh vực văn hóa
và phát triển hợp tác thủy sản cho đoàn sinh viên đại
học Pukyong, Hàn Quốc, năm 2015 (tìm thêm DS sv
khóa 1)

2011-2016

Trường ĐHNT

H8.2.9
Thỏa thuận hợp tác với Trường Ulsan
Danh sách sinh viên

2011-2016
Trường ĐHNT

H8.2.10
Thỏa thuận Hợp tác với ĐH Liên hiệp quốc
- Danh sách người đi học 2011-2016

Trường ĐHNT

H8.2.11 Chương trình đào tạo hè cho các sinh viên Séc 2011-2016
Trường ĐHNT

H8.2.12
Công văn của tỉnh về việc phối hợp với Trường trong
việc đào tạo lưu học sinh Lào;
Danh sách lưu học sinh Lào

9/2011-11/2015
Trường ĐHNT

H8.2.13
Văn bản Dự án Erasmus Plus với Trường Jan
Evangelista Purkyně in Ústí nad Labem, CH Séc
DS cán bộ, sinh viên trao đổi giữa hai bên

2011-2016
Trường ĐHNT

H8.2.14
Văn bản Dự án với Trường ĐH Kagoshima (chương
trình cao học Thủy sản Nhiệt đới)
DS sinh viên tham gia chương trình

2011-2016
Trường ĐHNT

Trường Đại học Nha Trang tham gia Hội đồng quản
trị chương trình cao học Thủy sản nhiệt đối ILP

ảnh chụp website ngày
23/12/2015
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H8.2.15
Chương trình trao đổi SV về lĩnh vực văn hóa, đa
dạng sinh học và thủy sản Việt Nam cho 10 SV ĐH
Southern Cross

H8.2.16
CBGD, CBQL của Trường thường xuyê n được đi
tham gia hội thảo quốc tế

H8.2.17
Danh sách cán bộ đi tham quan, học tập ở nước ngoài
từ 9/2012-6/2017

2011-2016
Trường ĐHNT

H8.2.18
Thống kê nguồn kinh phí thu được từ các hoạt động
hợp tác quốc tế  (trao đổi khoa học/sinh viên, liên kết
ĐT quốc tế, đề tài khoa học, dự án...) trong 5 năm

2011-2016
Trường ĐHNT

H8.2.19 Danh mục thiết bị do dự án Norhed tài trợ 2011-2016
Trường ĐHNT

H8.2.20 Danh mục thiết bị do dự án EU, PEER, VLIR tài trợ 2011-2016
Trường ĐHNT

H8.2.21 Danh mục đầu sách do dự án NORHED mua 2011-2016
Trường ĐHNT

H8.2.22 Danh mục sách do tổ chức Liseron tặng 2011-2016
Trường ĐHNT

H8.2.23 Bản tin đối ngoại tiếng Anh 2011-2016
Trường ĐHNT

H8.2.24 Bản tin đối ngoại tiếng Việt 2011-2016
Trường ĐHNT

Tiêu chí 8.3: Các hoạt động hợp tác quốc tế về nghiên cứu khoa học có hiệu quả, thể hiện qua việc thực hiện dự án, đề án hợp tác
nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, các chương trình áp dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào thực tiễn, t ổ
chức hội nghị, hội thảo khoa học chung, công bố các công trình khoa học chung.

H8.3.1
Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến 2020, tầm
nhìn 2030

Số 1916/QĐ-ĐHNT ngày
31/12/2013 Trường ĐHNT
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H8.3.2

Dự án nghiên cứu “Đánh giá nguy cơ nhiễm bệnh
bằng công cụ tích hợp trong dây chuyền giá trị sản
xuất thủy sản Châu Âu”, thực hiện từ 2013-2016, do
EU tài trợ

2011-2016

Trường ĐHNT

H8.3.3

Dự án nghiên cứu “Di truyền học bảo tồn phục vụ cải
thiện đa dạng sinh học và tăng cường quản lý tài
nguyên đối với sự thay đổi tại đồng bằng sông Mê
Kông”, thực hiện từ 2013-2015 do Cơ quan Phát
triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Quỹ khoa học tự
nhiên (NSF), Hoa Kỳ tài trợ

2011-2016

Trường ĐHNT

H8.3.4
Dự án nghiên cứu “Xây dựng mạng lưới nghiên cứu
đa dạng nguồn gen sinh học vùng sông Mê Kông” 2011-2016

Trường ĐHNT

H8.3.5

Dự án nghiên cứu “Phát triển nghề nuôi tôm hùm
bông bền vững ở Indonesia, Việt Nam và Australia
SMAR/2008/021 do chính phủ Úc thông qua Trung
tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia
(ACIAR) tài trợ từ 2009-2013

2011-2016

Trường ĐHNT

H8.3.6

Dự án nghiên cứu “Nâng cao tính bền vững trong chế
biến và sử dụng thức ăn cho nuôi trồng hải sản ở Việt
Nam và Australia” (FIS/2006/141), do chính phủ Úc
thông qua Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế
Australia (ACIAR) tài trợ từ 2009-2014

2011-2016

Trường ĐHNT

H8.3.7

Dự án nghiên cứu “Đánh giá tác động của du lịch
sinh thái đến bảo tồn đa dạng sinh học và kinh tế cho
cộng đồng địa phương tại khu bảo tồn biển Vịnh Nha
Trang, Việt Nam” do Trung tâm quản lý nguồn lợi
thủy sinh vật (ICLARM), WORLDFISH,
Philippines, thực hiện từ 2014-2015

2011-2016

Trường ĐHNT

H8.3.8
Dự án nghiên cứu “Tác động của khu bảo tồn biển và
bảo tồn rạn san hô đến con người – Nghiên cứu về 2011-2016

Trường ĐHNT
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cộng đồng ngư dân và khu bảo tồn biển ở miền
Trung Việt Nam”do Trung tâm quản lý nguồn lợi
thủy sinh vật (ICLARM), WORLDFISH,
Philippines, thực hiện từ 2014-2015, thực hiện từ
2015-2016

H8.3.9

Dự án “Tích hợp biến đổi khí hậu vào tiếp cận hệ
sinh thái trong quản lý nghề cá và nuôi trồng thủy
sản ở Sri Lanka và Việt Nam” do Cơ quan hợp tác
quốc tế Na Uy tài trợ, thực hiện từ 2014-2019

2011-2016

Trường ĐHNT

H8.3.10

Dự án “Phát triển dự báo định hướng thị trường sáng
tạo để tăng cường tính bền vững về kinh tế và sức
cạnh tranh của thủy sản châu Âu trên thị trường địa
phương và toàn cầu”

2011-2016

Trường ĐHNT

H8.3.11
Dự án “Nghiên cứu một số đặc tính lý, hoá học
và bảo quản tinh trùng cá mú cọp (Mycteroperca
tigris Valenciennes, 1833) tại Việt Nam”

2011-2016
Trường ĐHNT

H8.3.12
Dự án “Nghiên cứu tạo nguyên liệu bao gói tự nhiên
từ phế liệu thủy sản để tạo vi nang tiền tố vitamin A
sử dụng trong thực phẩm và thức ăn bổ sung”

2011-2016
Trường ĐHNT

H8.3.13

Dự án “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp ở
các trường ĐH ở khu vực miền Trung” do Chương
trình Đối tác đổi mới sáng tạo Việt Nam – Phần Lan
giai đoạn 2 (IPP) tài trợ, thực hiện 2017-2018

Trường ĐHNT

H8.3.14
Dự án WiseFeed “Nâng cao tính bền vững thức ăn
thủy sản” do EU tài trợ, thực hiện 2015 -2019

Trường ĐHNT

H8.3.15

Dự án nghiên cứu với Công ty TNHH Thực phẩm
NISSIN, Nhật về nuôi tôm trong hệ thống biofloc với
nguồn kinh phí của NISSIN, thực hiện từ 2016 đến
2018

Trường ĐHNT
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H8.3.16

Dự án "Vai trò của sự thích nghi nhiệt độ của giáp
xác copepods với hiện tượng ấm lên toàn cầu trong
tương tác với sự mẫn cảm của chúng với ô nhiễm
môi trường và tảo độc?" do  IFS tài trợ, thực hiện từ
2016-2018

Trường ĐHNT

H8.3.17 Quy chế chi tiêu nội bộ 2011-2016
Trường ĐHNT

H8.3.18
Danh sách các hội nghị, hội thảo quốc tế và danh
sách chuyên gia nước ngoài tham gia từ 2011
đến11/2015.

2011-2016
Trường ĐHNT

Trường Đại học Nha Trang tham dự Hội thảo quốc tế
về hợp tác trong khoa học về công nghệ biển

ảnh chụp website ngày
22/12/2015

Hội thảo quốc tế VNFoodnet 2015 Hướng tới việc sử
dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả hơn

ảnh chụp website ngày
26/11/2015

Trường ĐHNT

Hội thảo quốc tế về ứng dụng công nghệ vi nang
trong thực phẩm, dinh dưỡng, nuôi trồng thủy sản và
chăn nuôi

ảnh chụp website ngày 13/7/2017
Trường ĐHNT

Hội thảo quốc tế về Công nghệ sinh học và quản lý
môi trường biển ảnh chụp website ngày 16/6/2015

Trường ĐHNT

Hội thảo quốc tế xây dựng chương trình tập huấn
nghề cá dựa trên nuôi trồng thủy sản cho vùng nước
nội địa

ảnh chụp website ngày 23/9/2015
Trường ĐHNT

Hội thảo kỹ thuật hóa học Việt – Hàn ảnh chụp website ngày 24/2/2017
Trường ĐHNT

Hội thảo chuyên đề Việt Nam – Hàn Quốc lần thứ 2
về vậth liệu Polyme

ảnh chụp website ngày
23/10/2016

Trường ĐHNT

TS. Michael Packianather đến thăm và trao đổi học
thuật tại Trường

ảnh chụp website ngày 20/6/2017
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Báo 20 năm hợp tác hữu nghị giữa Nauy và Đại học
Nha Trang

ảnh chụp website ngày
20/11/2016

H8.3.19
Danh mục bài báo đăng trên các tạp chí trong nước
và quốc tế 2011-2016

Trường ĐHNT

H8.3.20 Danh mục bài báo quốc tế từ 2011-2016 2011-2016
Trường ĐHNT

H8.3.21
Danh mục bài báo viết chung với các chuyên gia
nước ngoài 2011-2016

Trường ĐHNT
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 9
Mã MC Tên MC Số, ngày/tháng/năm ban hành Nơi ban hành Ghi chú
Tiêu chí 9.1: Thư viện của trường đại học có đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo tiếng Việt và tiếng nước ngoài đáp ứng yêu
cầu sử dụng của cán bộ, giảng viên và người học. Có thư viện điện tử được nối mạng, phục vụ dạy, học và nghiên cứu khoa học c ó
hiệu quả.
H9.1.1 Các văn bản và tài liệu hướng dẫn bạn đọc của thư

viện
ảnh chụp website Thư viện

H9.1.2 Nguồn thông tin thư viện ảnh chụp website Thư viện
Danh mục sách giảng viên đã xuất bản Thư viện đã
nhận (2012-2017)

Thư viện

Sách Thư viện Tỉnh_NTU Thư viện
Các QĐ nghiệm thu và ban hành tài liệu tham khảo
NH 2015-2016

Trường ĐHNT

H9.1.3 Các nguồn tài trợ tài liệu miễn phí ảnh chụp website Thư viện
H9.1.4 Thống kê tài liệu tại TV theo học phần Thư viện
H9.1.5 Tra cứu tài liệu qua Cổng thông tin thư viện ảnh chụp website Thư viện
H9.1.6 Bộ sưu tập tạp chí ảnh chụp website Thư viện
H9.1.7 Trang thiết bị tự động ảnh chụp website Thư viện
H9.1.8 Văn bản hợp tác với Thư viện tỉnh Khánh Hòa Thư viện
H9.1.9 Khai thác tài liệu trực tuyến ảnh chụp website Thư viện
H9.1.10 Các dịch vụ hỗ trợ người dùng Thư viện
H9.1.11 Công tác marketing thư viện Thư viện
H9.1.12 Các kết quả khảo sát SV, HV về Thư viện
H9.1.13 Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch 27/11/2015 Bộ Văn hóa, Thể

thao và Du lịch
H9.1.12

Tiêu chí 9.2: Có đủ số phòng học, giảng đường lớn, phòng thực hành, thí nghiệm phục vụ cho dạy, học và nghiên cứu khoa học đá p
ứng yêu cầu của từng ngành đào tạo.
H9.2.1 Báo cáo Số liệu, tài liệu về c ơ sở vật chất của Trường Số 05/BC-TTPVTH ngày 20 Trung tâm PV
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tháng 4 năm 2016 trường học
Báo cáo Thống kê số lượng phòng học, bàn ghế học

đến ngày 20/4/2016
Số 09/BC-TPVTH
ngày 20 tháng 4 năm 2016

Trung tâm PV
trường học

H9.2.2 Quy định trách nhiệm quản lý và sử dụng Phòng thí
nghiệm – thực hành

QĐ số 1288/QĐ-
ĐHNTĐHNT ngày 18/10/2011

Trường ĐHNT

H9.2.3 Quy định về việc quản lý và ghi chép sổ nhật ký thí
nghiệm – thực hành.

Trung tâm Thí
nghiệm Thực hành

Tiêu chí 9.3: Có đủ trang thiết bị dạy và học để hỗ trợ cho các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, được đảm bảo về chấ t
lượng và sử dụng có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của các ngành đang đào tạo.
H9.3.1 Thống kê máy chiếu, âm thanh tại các giảng đường 25/02/2016 Trung tâm PV

trường học
H9.3.2 Báo cáo kinh phí đầu tư trang thiết bị, phương tiện hỗ

trợ giảng dạy, học tập và NCKH
H9.3.3 Hợp đồng mua bổ sung thiết bị
H9.3.4 Công tác kiểm tra, kiểm kê tài sản hàng năm và đánh

giá tài sản được duy trì theo quy định
Tiêu chí 9.4:  Cung cấp đầy đủ thiết bị tin học để hỗ trợ hiệu quả các hoạt động dạy và họ c, nghiên cứu khoa học và quản lý.
H9.4.1 Thống kê máy chiếu, âm thanh tại các giảng đường 25/02/2016 Trung tâm PV

trường học
H9.4.2 Tin học hóa công tác quản lý thông qua việc sử dụng

các phần mềm chuyên dùng
H9.4.3 Quyết định thành lập Tổ Công nghệ thông tin QĐ số 260/QĐ-ĐHNT ngày 25

tháng 3 năm 2016
Trường ĐHNT H9.3.5

Tiêu chí 9.5:  Có đủ diện tích lớp học theo quy định cho việc dạy và học; có ký túc xá cho người học, đảm bảo đủ diện tích nh à ở và
sinh hoạt cho sinh viên nội trú; có trang thiết bị và sân bãi cho các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, thể dục thể thao theo qu y định.
H9.5.1 Báo cáo số liệu, tài liệu về cơ sở vật chất của trường. Số 05/BC-TTPVTH ngày 20

tháng 4 năm 2016
Trung tâm PV

trường học
Dùng chung
[H9.2.1]

H9.5.2 Quy đổi diện tích sàn xây dựng phục vụ trực tiếp đào
tạo

Bổ sung ở 3
công khai

H9.5.3 Thông báo kế hoạch sắp xếp, bố trí sinh viên vào ở TB số 371/TB-ĐHNT Trường ĐHNT
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nội trú năm học 2016-2017 ngày 16 /6/2016

Tiêu chí 9.6: Có đủ phòng làm việc cho các cán bộ, giảng viên và nhân viên cơ hữu theo quy định.
H9.6.1 Cơ sở chính (02 Nguyễn Đình Chiểu, Nha Trang) Hình ảnh
H9.6.2 Viện nghiên cứu chế tạo tàu cá và th iết bị Hòn Rớ Hình ảnh
H9.6.3 Trại thực nghiệm thuộc Viện Nuôi trồng Thủy sản tại

Ninh Phụng
Hình ảnh

H9.6.4 Trại thực nghiệm thuộc Viện Nuôi trồng Thủy sản tại
Cam Ranh

Hình ảnh

H9.6.5 Trung tâm Giáo dục Quốc phòng tại Cam Lâm Hình ảnh
Tiêu chí 9.7:  Có đủ diện tích sử dụng đất theo quy định của tiêu chuẩn TCVN 3981 -85. Diện tích mặt bằng tổng thể đạt mức tối thiểu
theo quy định.
H9.7.1 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử hữu

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât
Số BU223147, ngày 27/3/2015 UBND tỉnh Khánh

Hòa
H9.7.2 Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa Số 1535/QĐ-UB ngày 02/6/2004 UBND tỉnh Khánh

Hòa
H9.7.3 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử hữu

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đât
1. Số BU2233294, ngày
03/2/2015
2. Số BU2233295, ngày
02/2/2015

UBND tỉnh Khánh
Hòa

H9.7.4 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Số BP996773, ngày 16/12/2015 UBND tỉnh Khánh
Hòa

H9.7.5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sử hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Số BS991011, ngày 24/01/2014 UBND tỉnh Khánh
Hòa

Tiêu chí 9.8:  Có quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất trong kế hoạch chiến lược của trường.
H9.8.1 Chiến lược phát triển Trường ĐHNT đến 2020, tầm

nhìn 2030
Số 1916/QĐ-ĐHNT ngày
31/12/2013

Trường ĐHNT

H9.8.2 Báo cáo Đánh giá hiện trạng CSVC và định hướng
phát triển cảnh quan

2015 Trường ĐHNT

H9.8.3 Quy hoạch sử dụng Nhà làm việc đa năng Trường ĐHNT
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H9.8.4 Quy hoạch Trung tâm GDQP và An Ninh tại Huyện
Cam Lâm

Trường ĐHNT

Tiêu chí 9.9: Có các biện pháp hữu hiệu bảo vệ tài sản, trật tự, an toàn cho cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên và người h ọc.
H9.9.1 Chương trình hành động phòng chống tội phạm trong

tình hình mới tại Trường Đại học Nha Trang
Số 02-CTr/ĐU ngày 27/9/2011 Đảng ủy Trường

ĐHNT
H9.9.2 Quyết định thành lập Ban chỉ đạo công tác an ninh

trật tự
Số 1483/QĐ-ĐHNT ngày
04/11/2011

Trường ĐHNT

H9.9.3 Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ trường học
Trường Đại học Nha Trang

Số 986/QĐ-ĐHNT ngày
05/9/2011

Trường ĐHNT

H9.9.4 Quyết định thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy của
Trường Đại học Nha Trang

Số 614/QĐ-ĐHNT ngày
10/7/2015

Trường ĐHNT

H9.9.5 Thông báo về việc phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài
sản trong trường

Số 295/QĐ-ĐHNT ngày
19/5/2016

Trường ĐHNT

H9.9.6 Nội quy Ký túc xá
Nội quy nhà khách
Nội quy ra vào cổng

Ngày 01/01/2012
Ngày 15/3/2013
Ngày 01/01/2012

Trường ĐHNT

H9.9.7 Chỉ thị về việc đảm bảo an ninh trật tự nhà trường
trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ

Ngày 11/01/2014 Trường ĐHNT

Xây dựng mô hình Ký túc xá an toàn về an ninh trật
tự

Số 21/KH-CAP ngày 01/3/2012 Công an phường
Vĩnh Thọ và Trung
tâm phục vụ trường
học, trường đại học

Nha Trang
H9.9.8 Quy chế phối hợp công tác bảo đảm snh ninh trật tự

trường học giữa các trường ĐH, CĐ TC và Công an
tỉnh Khánh Hòa

Ngày 14/10/2011 Các trường ĐH,
CĐ TC và Công an

tỉnh Khánh Hòa
Hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2015 ảnh chụp website ngày 20/1/2016
Hội nghị tổng kết công tác an ninh trật tự năm 2016 ảnh chụp website ngày 15/2/2017
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DANH MỤC MINH CHỨNG TIÊU CHUẨN 10

Mã MC Tên MC Số, ngày/tháng/năm ban hành Nơi ban hành Ghi chú

Tiêu chí 10.1: Có những giải pháp và kế hoạch tự chủ về tài chính, tạo được các nguồn tài chính hợp pháp, đá p ứng các hoạt động
đào tạo, nghiên cứu khoa học và các hoạt động khác của trường đại học.

H10.1.1 Chiến lược phát triển trường ĐHNT đến 2020, tầm
nhìn 2030

Số 1916/QĐ-ĐHNT ngày
31/12/2013

Trường ĐHNT H1.1.2

H10.1.2 Thành lập các Viện, Trung tâm tự cân đối để duy trì
hoạt động và làm nghĩa vụ đối với nhà trường

Quyết định số 635/QĐ-ĐHNT
ngày 30/8/2006
Quyết định số 522/QĐ-ĐHNT
ngày 10/5/2013
Quyết định số 1152/QĐ-ĐHNT
ngày 04/10/2011
Quyết định số 286/QĐ-ĐHNT
ngày 15/6/2012
Quyết định 776/QĐ-ĐHNT ngày
8/7/2011

Trường ĐHNT

H10.1.3 Hợp đồng với Công ty Cổ phần Cà phê Mê Trang  và
Công ty Yến sào Nha Trang

Hợp đồng số 06/MT/HĐKT  ngày
16/2/2012
Hợp đồng ngày  01/6/2009

Trường ĐHNT và
Cty Mê Trang,

Công ty Yến sào
Nha Trang

H10.1.4 Quyết định ban hành giá cho thuê tài sản Số 705/QĐ-ĐHNT, ngày
22/7/2014

Trường ĐHNT

H10.1.5 Các Hợp cho thuê sân bóng đá cỏ nhân tạo; mặt bằng
giữ xe; KTX và Nhà ăn SV….

HĐ số 59A/HĐKT-HĐNT ngày
28/3/2014
HĐ số 27/HĐKT-HĐNT ngày
01/4/2012
HĐ số 08/HĐ-HĐNT ngày

- Trường ĐHNT
với các nhà thầu

dịch vụ
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01/9/2014
HĐ số 01 và 02-15/HĐKT-HĐNT
ngày 01/9/2015

H10.1.6 Nguồn thu từ hoạt động đào tạo và CGCN ở các
trung tâm, viện, HTQT

Tiêu chí 10.2: Công tác lập kế hoạch tài chính và quản lý tài chính trong trường đại học được chuẩn hoá, công khai hoá, minh bạch
và theo quy định
H10.2.1 Báo cáo kế hoạch đầu tư phát triển năm 2016 Số 378/BC-ĐHNT, ngày

09/7/2015
Trường ĐHNT

H10.2.2 Báo cáo triển khai thực hiện chương trình, dự án,
công trình, nhiệm vụ từ năm 2010 đến 31/12/2013
theo yêu cầu của Bộ GD&ĐT

Số 527/BC-ĐHNT, ngày
29/8/2014

Trường ĐHNT

H10.2.3 Báo cáo việc triển khai rà soát lần 4, bổ sung kế
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm (2016-2020)

Số 407/BC-ĐHNT, ngày
17/7/2015

Trường ĐHNT

H10.2.4 Các văn bản về tự kiểm tra tài chính

H10.2.5 Báo cáo  thu chi hoạt động sự  nghiệp và sản xuất
kinh doanh của các Viện, Trung tâm

Năm2012, 2013, 2014, 2015,
2016

Trường ĐHNT H10.1.5

H10.2.6 Ban hành các quy trình, biểu mẫu thanh quyết toán,
hợp đồng trên website của phòng KHTC để các đơn
vị trong trường thực hiện, Công tác quản lý thu học
phí, lệ phí KTX thực hiện trên phần mềm quản lý đào
tạo nên hoàn toàn chính xác và kịp thời

Trường ĐHNT Website phòng
KHTC

H10.2.7 Quy chế chi tiêu nội bộ

Tiêu chí 10.3: Đảm bảo sự phân bổ, sử dụng tài chính hợp lý, minh bạch và hiệu quả cho các bộ phận và các hoạt động của trường
đại học
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10.3.1 Sửa đổi bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2011 ,
cập nhật quy chế vào các năm 2013, 2014.

Sửa đổi bổ sung dự kiến ban hành
tháng 12/2015

Trường ĐHNT

10.3.2 Công khai tài chính hàng năm theo Quyết định giao
dự toán ngân sách từ Bộ GD & ĐT và báo cáo công
khai thu chi tài chính của Nhà trường

Họp giao ban cuối năm và báo cáo
thu chi định kỳ 06 tháng lần tại
buổi trả lời  chất vấn trước toàn bộ
CBVC trường

10.3.3 Thông báo xét duyệt duyệt quyết toán 2010, 2011,
2012, và Biên bản kiểm tra xét duyệt quyết toán 2014
của Bộ GD&ĐT và Báo cáo kiểm toán Nhà nước
2013,

TB số 1153/TB-BGĐT ngày
29/11/2011
TB số 181/TB-BGĐT
TB số 1618/TB-BGĐT Báo cáo
kiểm toán nhà nước 2014 ngày
9/12/2013
Biên bản kiểm tra ngày 22/7/2015
của Bộ GD&ĐT.
Số 1203/TB-BGDĐT ngày
26/12/2014 Thông báo xét duyệt
quyết toán năm 2013

Bộ GDĐT


